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_ Thân tặng 
Lút-mi-la I-li-ni-sna Tôn-xtai-a 


LỜI NÓI ĐẦU 


buy2 xưa, cách đây lâu, lầu tắm, hồi tôi 


‹Đi-nôc-ki-ô, hay truyện phiêu lưu của cỉ 
úp bê xẻ: ha bat. Ý- bé 62 gọi là Bu- 


Nhưng „tr thì = rồi, tiên; "mỗi + tôi ¡ Rí 
kẻ khác đi, lại bịa đặt thêm những mẫu c 
phiêu lưu không có trong sách. ` 

Bây giờ, sau bao năm trời đẳng đẳng tôi 
nhớ lại người bạn cũ Bu-ra-t-nô; để rồi tôi 
kể cho các: cháu nghe câu chuyện lạ lùng về 
chú bé gỗ ây. 


A-lich-xây Tôn-xtôi 








Bác thợ mộc Gii-dép-pơ' nhật được. 
THột thanh củi biệt nói tiềng người 


_ Ngày xửa, ngày xưa, ở một thành phô nhỏ trên bờ Địa Trung Hải, 
_ có bác thợ mộc Giu-đép-pơ, tuổi đã già; người ta gọi bác là bác Mũi 
- Xanh. 

_ Một hôm, đi đường, bác nhặt được một thanh củi, một thanh củi 
_ thường thôi, vẫn dùng để đột lò sưởi những ngày đông tháng giá. 
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Bác nghĩ thẩm: «Hừ, mang về may ra lại được việc... Chẳng hạn, 
có thê đóng cái chân bàn...» 

Bác Giu-dép-pơ đeo đôi mục kính buộc xoắn một sợi dây lên mắt 
— đôi mục kính cũng già nua tuôi tác lắm rồi. Bác cầm thanh củi lật 
đi lật lại, rồi lây rìu đếo cho vuông. 

Nhưng vừa động đên thì bác nghe thây một tiêng kêu rât nhỏ 
nhẻ: 

— Áil Ái! Xin bác nhẹ tay chol 

Bác Giu-đép-pơ kéo đôi kính ra tận đầu mũi rồi nhìn khắp phòng 
mộc, — chẳng có ai cả... 

Nhìn xuông gầm bàn; — chẳng có ai... 

Nhìn vào bồ vỏ bào, — chẳng có ai... 

Nhô đầu ra ngoài nhìn, — chẳng có ai... 

Bác nghĩ bụng: «Có lẽ mình nằm mê. chắc! Có quái ai đâu mà 
kêu!» 

Bác lại cẩm lây cái rìu, vừa bồ xuông thanh củi thì lại nghe thây 
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Lần này, bác Giu-dép-pơ mới hoảng lên thật sự. Bác phát nóng, 
phát sôt lên, hơi nóng bôc nhòa cả cặp mắt kính... Bác xern xét cần thận 
thỌI XÓ trong buồng, chui cả vào tận lò sưởi mà nhìn, Bác vẹo cỗ 
nhìn rõ lâu vào lòng ông khói xem có ai không. 

— Không, chẳng có ai hệt. 

Bác đành bụng bảo dạ: «Hay là tại mình uông cái gì nặng quá, nên 
tai nó ù lên chăng?, 

Không phải, hôm nay bác chẳng uông gì khác mọi ngày cả. Bác 
hơi yên tâm, bác cầm lây cái bào. Bác lây búa gõ mây cái vào lưỡi bào 

_cho vừa khớp rồi đặt thanh củi lên bàn, Nhưng bào vừa đặt lên thanh 
củi thì bác lại nghe thây một tiêng kêu thât vọng khe khẽ: 

— Ái! Áil Ái! Bác ơi, bác đừng đâm cháu thê nữa, bác ơi! Đác 
Giu-dép-pơ vứt bào xuông đất, lùi, lùi mãi rồi ngã bệt xuông: bác đã 
đoán đúng, cái tiêng ầy ở thanh củi phát ra. 





Bác Gin-dép-pơ cho bác Các-lô thanh củi 
biêt nói. 


Vừa lúc ây, bác Các-lô là người bạn già của bác Giu-dép-pơ bước 
vào nhà, Bác Các-lô vôn là một tay chơi đàn đại phong cẩm. 

Ngày trước, bác Các-lô đầu đội cái mũ rộng vành, lang thang tỉnh 
này sang tỉnh khác với một cái đàn phong cẩm tuyệt đẹp để kiêm ăn 
bằng tiêng đàn, câu ca. 

Bây giờ bác đã già lại yêu, đàn thì gấy đã từ lâu rồi. 

Bác vừa bước vào vừa nói: 

— Ẫy, chào bác Giu-dép-pơ, bác làm gì mà bò lê bò càng 
thê? 

Bác Giu- dép -pơ vừa #?p vừa lâm lét nhìn thanh củi: 

— Bác ạ, mật cái £ ,n ôc nhỏ rồi, rơi chỗ quái nào chẳng biệt nữal 


Còn bác, dạo này ra seo# 
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Bác Cá»*io trả lời: | 
l I0, têi TẬP 
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Bác Giu- dép. -pơ nghĩ thông ¿Mình nhát] tông 2) cái thanh củi 
đáng nguyền rủa này đi mới được›, rồi vui vẻ bảo bạn: 
— Khó gì! Khó gì! Đây, bác cứ nhìn cái thanh củi trên bàn mà 
xem, đẹp tuyệt! Bác Các-lô ạ, bác lây mang về xem... 
Bác Các-lô buồn bã đáp: 
— Được. Nhưng đẻ làm gì? Cái xó nhà tôi, đên lò gười cũng không 
có mà đột củi, 
— Không phải nói bông đâu, bác về lây con dao nhọn, gọt một 
con búp bê, rồi dạy nó nói mây câu ba lơn, dạy nó hát, nó múa. 
Thê rồi bác đem nó ra phô làm trò, thê là bác có cơm ăn, rượu 
uông. 
Lúc ây, bỗng nghe thây một tiêng reo vui vẻ, từ phía thanh gỗ ¿ ở 
trên bàn; 





— Phải đây! Ý kiên của bác Mũi Xanh hay quái Hoan hồi 

Bác Giu-đép-pơ sợ run lây bẩy, còn bác Các-lô chỉ hơi ngạc nhiên, 
đưa mắt nhìn xung quanh. Tiêng nói ây ở đâu? Rồi bác bảo bác Giu- 
dép-pơ: _ | | 
— Được, tôi =- bác. Bác đưa thanh củi tôi xem thử. 

Bác Giu-dép-pơ cẩm thanh củi, giúi vội vào tay ông bạn. 

Không biêt vì bác nhỡ tay, hay vì thanh củi tự nó nhảy lên một 
cái, mà nó cộc đánh chát vào đầu bác Các-lô. Bác cáu tiệt: 

— Cho cái kiểu ây à? 

— Xin lỗi bác, không phải tôi định va vào đầu bác đâu. 

— Thê ra tự tôi làm cộc chắc! 

— Không, không phải thê... chắc là tại thanh củi nó đập bác. 
đây. _ _ 
— Láo, chính bác đập vào đầu tôi. 

— Chẳng phải tôi... 
— Xưa nay tôi vẫn . bác là người nát rượu. Nay lại. biết thêm 


mg nP 0X )wr 
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/ này muôn gây sự tẺ ‡ Có giỏi Tu, 
_—. ` đây, tao văn mũi mày Í 
Thê là hai bác cáu tiết, nhảy xổ vào đánh nhau. Bác Các-lô túm lây 
mũi bác Giu-dép-pơ, còn bác Giu-dép-pơ thì nắm lây mớ tóc mai đã 
_bạc của bác Các-lô, 
Hai bác cứ thê thụi nhau ra đáng. Một giọng nói xúc xiêm the thé 
phát lên từ thanh củi: 
— Cứ đánh nhau đi! Đánh nhau nữa đi! 
Được một lúc, hai ông bạn già mệt lử. 
Bác Giu-dép-pơ bảo: 
— Thôi, dàn hòa nhé! 
— Được, dàn hòa! 
Hai người ôm hôn nhau. Bác Các-lô cẩm thanh củi mang về 
nhà, 









Bác Các-lô gọt được một con búp bê gỗ 
đặt tên lù Bu-ra-ti-nô 


Bác Các-lô ở dưới gầm một cầu thang; cái xó nhà tổi tàn này chỉ 
có độc một cái lò sưởi, đôi diện với cửa. 

Nhưng cái lò sưởi xinh đẹp ây, với ngọn lửa bộc chảy và cái chảo 
nghi ngút khói trên đông lửa nào có phải là của thật đâu. Chỉ toàn là 
những thứ vẽ trên một tâm vải cũ treo sát vào tường. 

Bác Các-lô bước vào nhà, ngồi phịch xuông cái ghê độc nhất trong 
buồng, bên một cái bàn què chân. Bác lật đi lật lại thanh củi theo 
mọi chiều, rồi lây dao bắt đầu gọt con búp bê. 

Bác nghĩ bụng: «Biệt đặt tên nó là gì? Hay gọi là Bu-ra-ti-nô? Đặt 


cái tên ây hẳn mình sẽ gặp may. Mình quen một gia đình, cả nhà tên 


lu 


là Bu-ra-ti-nô: Nào Bu-ra-ti-nô bô, Bu-ra-ti-nô mẹ, Bu-ra-ti-nô con... 
Họ sông vui vẻ, chả phải lo nghĩ gù. 
Thoạt tiên, bác khắc lớn nh hộ cái =~* rồi hai c=n mắt... 

làa '#iữơ tz 3⁄1 ⁄o kén ở | 


Cấn tên 


— Hai con mắt gỗ kia, sao nhìn ta chằm chữm thê? 
Con búp bê chẳng nói chẳng rằng. Chắc là tại chưa có miệng đây. 





Bác Các-lô khắc đên đôi má, rồi cái mũi, một cái mỗi bé nhỏ như cái 


mũi thường... í | 

Nhưng bỗng nhiên, cái mũi ây cứ dài ra, dài mãi rá, đầu mũi thì 
nhọn hoắt. Bác không nhịn được, phải kêu lên: 

— Không được, sao dài quả thê... 

Bác muôn cắt đi cái đầu mỗi, nhưng cái mũi co rúm lại, tránh bàn 
tay của bác. Mũi cứ giữ nguyên hình, vừa dài vừa nhọn đầy vẻ hiệu kỳ, 

Bác Các-lô khắc đên cái miệng. Hai cái môi vừa thành hình, miệng 
đã mở to tướng: 

— Hi hi hi! Hà hà hài 

Rồi một cái lưỡi đỏ, dài và nhọn, có vẻ láu linh, thè luôn ra 
ngoài, 


Bác Các-lo không chú ý đên những điệu bệ ây nữa. Cứ thê, bác 
bào, bác đục, khoét. Bác gọt cho con búp bê cái cảm, cát cô, hai vai, 
cái mình, hai cánh tay... 

Nhưng vừa gọt xong ngón tay út thì Bu-ra-ti-nô đã giơ hai nắm 
tay cứ thê đầm vào cái trán hói của bác Các-lô, câu véo, cù bác, Bác ôn 
tồn bảo: 

— Này, tao chưa gọt xong mà mày đã nghịch ngợm quá thê... 
Thê rồi ra mày còn nghịch đền đâu hả con? 

Bác nghiêm nghị nhìn Bu-ra-ti-nô. Bu-ra-ti-nồ cũng tròn xoe hai 





mắt như mắt con chuột nhất, nhìn lại bác Các-lô. 

Bác Các-lô lây một miệng gỗ đếo hai ông chân rõ đài và hai bàn chân 
rât to. Xong đâu đây, bác đặt thằng bé xuông đât cho nó tập đi. 

Bu-ra-ti-nô chập chững một lúc, bước một bước, hai bước, rối đi 
ra phía cửa, bước qua ngưỡng cửa và... chạy một mạch ra ngoài đường. 

Bác Các-lô lo lắm, liền chạy theo: 

: xen ` Xe - có về 1m “êm E2 chb 

— Bắt ly nó Í ° lây nó Í - 

Khách qua đường chỉ trỏ Bu-ra-ti-nô chạy trôn, phá lên cười. Một 
viên sen đẩm to lớn, râu mép cong vút, đầu đội cái mũ ba sừng, đứng 
ngay ở giữa ngã tư đường. 

Thây chú bé gỗ chạy, lão ta liển xoạc hai cẳng ra, chắn ngang cả phô. 
Bu-ra-ti-nô định chui qua thì lão ta đã tóm lây mũi nó, cứ thê giữ chặt 
cho đền khi bác Các-lô chạy đền nơi. Bác thở hỗn hà hồn hến bảo: 

— Rồi mày xem, rồi mày biết tay taol 

Nói rồi, bác định nhét Bu-ra-ti-nô vào túi áo... 

"Chẳng mây khi được một ngày đẹp trời như hôm nay, lại trước 
mặt mọi người, đời nào Bu-ra-ti-nô chịu chui vào túi áo, đầu thì lộn 
xuỗng, chân chỗng ngược ra ngoài, Nó liển quay ngoắt lại, ngã xuông 

mặt đường, giả vờ chết... 
Viên sen đảm thây vậy bảo: 


— Ái chài| Có chuyện rỗi đây! 

Khách qua đường xúm đông chung quanh, Họ „thấy: Bu-ra-ti-nô 
nằm sóng soài dưới đât thì lắc đầu. Có người nói: 

— Tội nghiệp thẳng bé, chắc là nó đói quá... 

Người khác lại bảo: 

— Bác Các-lô đánh chêt nó rồi. Cái lão chơi đàn ây làm ra sở ta 
đây phúc hậu, nhưng thật ra ác bỏ mẹ, tàn nhẫn lắm... 

Thê là viên sen đẩm râu xồốm tứm lây áo bác Các-lô, dẫn bác vẻ. 
sở Sen đầm. Bác Các-lô cứ lê chân trên đường mà rên rĩ: _ 

— Trời ơi... Tôi đếo với đục cái thằng nhãi này, chỉ tổ mang khổ 
vào thân. . 

Lúc thây không còn ai ở ngoài phô nữa, Bu-ra-ti-nô mới ngóc cá 
mũi dậy, nhìn xung quanh và chạy tót về nhà, vừa chạy vừa nhảy... 





Khi Bu. -ra-ti-nô về đền nhà, nó nhảy xuông v. cạnh chân ghê. 

Ñó nghĩ thẩm: «Mình biết giở trò chơi gì bây giờ nhỉ? 

Chúng ta chớ quên rằng Bu-ra-ti-nô tới sông được có một ngày. 
Ñó còn dại dột lắm, chẳng biết tí gì, chẳng biêt một tí gì hết. 

Bỗng nó nghe thây tiêng kêu: «Cơ-ri! Cơ-ri! Cơ-ril» 

Bu-ra-ti-nô quay đầu lại, nhìn khắp gian nhà: | 

— Ủa! Ai thể nhì? ( 

— Ta đây! Cơ-ril Cơ-ril “ý 

Bu-ra-ti-nô thây một con vật giông như con gián, nhưng đầu lại 
như đầu châu châu. Con vật đậu trên tường, bên trên cái lò sưởi, miệng 
khế kêu cơ-ri, cơ-ri. Hai mắt nó lồi ra, long lanh màu ngũ sắc, như 
bằng thủy tính. Râu nó vẫy vẫy. Bu-ra-ti-nô hỏi: 

— Ửa, anh là ai? _ 

— Ta là Dê mèn. Ta ở nhà này đã trên một trăm năm nay. 
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Bu-ra-t-nô thét: 


— Tôi là chủ cái nhà này! Cút đi! 

— Được, ta sẽ đi, tuy rằng ta phải đau lòng từ biệt căn nhà ta đã 
sông một thê kỳ nay. Nhưng, trước khi ta đi, ta khuyên nhủ mi một 
điều. 

— Tôi không cần nghe lời khuyên của một lão đề mèn lầm cẩm. 

— Bu-ra-ti-nô ạ, mi chớ giở trò nghịch ngợm, mi phải nghe lời 
bác Các-lô, Mi không được vô cớ ra khỏi nhà; ngay từ ngày mai, mi 
phải đi học. Đây, ta khuyên mi điều ây. Nêu không, mi sẽ gặp nhiều 
chuyện nguy hiểm. Những cuộc mạo hiểm ghê gớm đang chờ mi. Cuộc 
đời mi không đáng giá một đồng trinh mẻ, 
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— Tại sao vậy? 

— Rồi mi sẽ biết. 

— Cái lão dễ mèn lụ khụ đên hay! Tôi thích những cuộc mạo hiểm 
nhật trần đời! Mai, sớm tính mơ, tôi sẽ trôn ra khỏi nhà, tôi sẽ Íeo lên 
cây, phá tổ chim, tôi sẽ trêu ghẹo bọn nhóc ngoài phô, tôi sẽ kéo đuôi 

_ chó, đuôi mèo... tôi sẽ làm đủ mọi trò. 

— Bu-ra-ti-nô, ta thương hại mi, phải, ta thương hại mi, mi sẽ 
tha hồ mà khóc. 

— Sao lại khóc? 

— Bởi vì cái đầu gỗ của mi thật là ngu ngộc. 

Nghe vậy, Bu-ra-ti-nô nhảy lên ghê, rỗi từ ghê nhảy lên bàn. Nó 
vớ lây cái búa, nhằm đầu bác dê mèn mà ném. 

Bác dê mèn khôn ngoan thở dài, vẫy vẫy râu, rỗi lần ra phía sau 
lò sưởi, biên mật, Bác từ giã căn nhà, không bao giờ quay trở lại 
nữa. 
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S Các-lô may cho nó bộ quần áo bằng giấy màu 
tà mua cho nó quyển sách uỡ lòng 


Sau khi xảy ra chuyện không hay với bác dê mèn, Bu-ra-ti-nô thây 
ở trong buồng buồn quá. Ngày hôm ây, nó thây dài đẳng đăng mãi 
không tôi. Dạ dày thằng bé cũng thây xôn xang. 

Bu-ra-ti-nô nhắm nghiền mắt lại và bỗng thây một con gà quay 
nằm gọn thon lỏn trong một cái đĩa. 

Tức khắc nó mở choàng mắt ra, gà và đĩa biên đâu mật. 

Bu-ra-ti-nô lại nhắm mắt, nó lại trông thây cái đĩa; lần này nó thây 
nửa đĩa đẩy ắp bánh, nửa đĩa đây mứt quả thơm ngon. 

Ñó lại mở mắt: chẳng thây đĩa với bánh cùng mứt đâu cả. 

Bây giờ nó mới biết là mắt nó hoa vì bụng đói cồn cào. 


— 
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Ñó liền nhảy ra phía lò sưởi, thọc mũi vào cái chảo đang sôi trên 
ngọn lửa. Nhưng mũi nó chọc thủng cả chảo vì lò lửa, khói với chảo 
chỉ là những hình mà bác Các-lô vẽ trên một tâm vải cũ. 

Bu-ra-ti-nô rút mũi ra, nhìn qua lỗ hỗng. Đẳng sau tâm vải, trong 
tường hình như có một cái cửa con, nhưng mạng nhện che kín không 
trông thây øì hệt, 

Bu-ra-ti-nô đi sục sạo khắp các xó, mong kiêm được mẫu bánh hay 
cải xương gà nào mèo nhá thừa còn sót, 

Nhưng chao ôi! Nhà bác Các-lô chả còn tí gì dành cho bữa cơm tôi. 

Bỗng Bu-ra-ti-nô thây một quả trứng gà trong vỏ bào. Nó vớ lây 
đặt trên lề cửa số rồi lây mũi gõ vào vỏ trứng kêu: tộc, tộc, tộc, Vỏ trứng 
vỡ tan. Một tiêng kêu trong trứng bật ra. 
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— Cám ơn chú bé gỗ nhé! AT 

Một chú gà con nhảy tót ra, mắt long lanh, đuôi chỉ có một dúm . 
lông tơ. s 

— Thôi chào chú nhé. Mẹ tớ chờ tớ ngoài sân lâu m tôi. 

Chú gà vụt qua cửa sở, bay mât. 

— Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Đói quá đi mât.. 

Trời bắt đầu tôi. Căn buồng tôi sẩm lại. 

— Bu-ra-ti-nô ngồi bệt xuông cạnh đông lửa vẽ trên tường, kiên bò 
bụng vì đói quá. _ _ _ 

Chú bé trông thây một cái đầu con gì to tướng từ dưới đât chưi 
lên phía dưới cầu thang. Một con vật màu tro xám, chân ngắn cùn cũn, 
trườn lên, đánh hơi rồi thò hẳn ra. | 
—— Nó từ từ bò lại phía vỏ bào. Nó chưi tọt vào bồ, đánh hơi, sục sao, 
rồi ra vẻ tức giận lắm; nó bởi vỏ bào kêu sột soạt, Chắc hẳn là nó tìm 


Nó chui ra khỏi bổ, tiện đên gần Bu-ra-ti-nô. Nó ngửi ngửi chú bé, 
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liên bà đi, ,kẻo lê 
thê cái đuôi ở đẳng sau. 


Trông thây cái đuôi mà ngửa ngấy cả chân tay! Bu-ra-ti-nô chỉ 
muôn kéo lầy đuôi mà nghịch. Thê là Bu-ra-ti-nô chẳng ngần ngại gì 
mà không nghịch. : 

Con vật ây là lão chuột già Su-sa-ra độc ác có tiêng. 

Lão chuột hoảng quá, chạy đâm bô về phía cầu thang, lôi theo cả 

- chú bé gỗ. Lúc chuột biệt là chính cái chú bé gỗ ây trêu nó thì nó quay 
ngoắt lại, giận dữ nhảy xô vào hòng cắn lây cổ chú. _ 

Bây giờ đên lượt Bu-ra-ti-nô sợ hệt hồn. Chú ta buông vội tay 
ra, nhảy tót lên ghê; gớm, cái đuôi sao lạnh thê! Chuột già đuôi 
theo. - _ 

Bu-ra-ti-nô lại nhảy lên lề cửa sỐ. Chuột vẫn đuôi gâp theo sau. 

Bu-ra-ti-nô lây hêt sức nhảy một bước qua cái bàn. Chuột nhảy 
theo... Thể là nó tóm lây cỗ Bu-ra-ti-nô, vật chú ngã xuông, răng cặp 
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chặt lây cô rồi nhảy xuông đât, lôi chú xênh xệch xuông gầm câu thang. 
Bu-ra-ti-nô chỉ kịp hét lên mây tiêng: 

— Cha ơi| Cha Các-lô ơi! 

Một tiêng trả lời: 

— Ta đây, con ơi! 

Cửa mở toang, bác Các-lô bước vào. Bác tụt luôn chiệc giày đi 
ở chân, ném trúng con chuột. 

Lão chuột Su-sa-ra buông bé gỗ ra, nghiên răng, lùi mật. Bác Các- 
lô đỡ Bu-ra-ti-nô dậy, miệng lâm bẩm nói: 

— Thây chưa, con dại đột quái 

Bác coi kỹ thằng bé xem nó có bị thượng kh: Bác đặt nó ngồi 
trong lòng, móc túi lây ra một củ hành rồi bóc vỏ: 

— Này con, ăn đi, cợA 

Bu-ra-ti-nô ngoạm lây củ hành, nhai rau ráu. Rồi nó giụi đầu 
vào cái má ram ráp của bác Các-lô nói: 

— Cha ạ, từ nay con lẽ ¬¬ hêt sức ngoan... Bác dê mèn Tag 
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— Nhưng cha này, con trần trụi, áo quần chẳng có, lại toàn bằng 
gỗ, trẻ con ở trường nó chê con mật thôi! 

Bác Các-lô gãi gãi cái cảm lởm chởm râu, bảo nó: 

— Con nói phải đây. 

Bác châm đèn, lây kéo, lây hồ và mây mảnh giây màu. 
Bác cắt và dán một cái áo màu hạt dẻ nhỏ xíu và cái quân đùi màu xanh 
tươi. Bác lây miêng da ở giày cũ khâu một đôi giày cho Bu-ra-ti-nô. 
Rồi lại cắt chiếc bít tât cũ làm một cái mũ có núm. 

Bác mặc quần áo cho Bư-ra-ti-nô, bảo nó: 

— Đây, quần áo đủ cả rồi nhé. Phải cho ngoan đây. 

Bu-ra-t-nô thưa; 

— Cha ạ, thê không có sách vỡ lòng thì đi học làm sao 

được ° 

— À, à... con nói chải đây. 





Bác Các-lô gãi gãi đầu. Bác lây ‹ cái áo cũ độc nhất của bác, vắt lên 
vai, rồi ra phô. 

Một lát sau, bác trở về, tay cẩm một quyên sách vỡ lòng, _ ae áo 
không còn nữa. Sách in những chữ to tướng, có nhiều tranh ảnh rất 
vui. Bác bảo Bu-ra-ti-nô: 

— Đây, sách vỡ lòng của con đây. Học cho ngoan, con nhé. 

— Thê áo của cha đâu? 

— Áo ây à? Cha bán rồi... Nhưng không sao, cha không mặc áo 
cũng được... Côt là con được sung sướng. 

Bu-ra-ti-nô giụi mũi vào hai bàn tay bác, nó nói: 

— Con đi hẹc rồi ngày sau lớn lên, con mua đến cha một nghìn 
cái áo mới rõ đẹp... 

Thê là cái buôi tôi đầu tiên ra đời, Bu-ra-ti-nô mong muôn sông 
ngoan ngoãn, theo lời khuyên của bác đê mèn. 


SN 
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Sáng sớm hôm sau, Bu-ra-ti-nô cho sách vào một cái túi con rồi 
chạy đi học. 

Dọc đường, nó chẳng đề mắt nhìn quà bánh bày trong các tủ hàng: 
nào bánh bích quy mật ong, nào bánh ngọt, cả những con gà bằng đường 
phèn cắm vào que nữa. 

Nó cũng chẳng thiệt nhìn bọn trẻ con thả diều... 

Mèo văn Ba-di-li-ô chạy ngang qua phô, nó cũng chẳng thèm tóm 
lây đuôi mà kéo. 

Càng đến gần trường, Bu-ra-ti-nô càng nghe rõ tiêng âm nhạc hình 
như từ phía bờ biển Địa Trung Hải vọng tới, 

Tiêng sáo véo von: pì! pí! pil 

'Tiêng vi-ô-lông: là la lá la! 


Chũm chọc: chập cheng, chập cheng! 

Trồng kêu: bung bung! 

Đi đền trường thì phải rẽ tay phải. Tiêng âm nhi thì ở phía tay trái. 
'Không hiểu sao chân Bu-ra-ti-nô lại vâp phải gì đây và cứ tiên về phía 
có tiếng âm nhạc. 

— PĐì, pí, pil 

— Chập cheng! Lá la! Chập chengl LÁ la... 

— Bung bungl 

Bu-ra-ti-nô nói to một mình: 

— Trường chả biên đi đâu được mà sợ. Mình ra ngó qua, nghe 
kèn trông một lúc rồi chạy đên lớp cũng vừa. 

Thê rồi ba chân bồn cằng, nó chạy ra phía bờ biển. Nó thây một 
gánh hát rong căng rạp vải, cờ xanh đỏ bay phâp phới theo gió biển, 

Bồn nhạc sĩ vừa chơi đàn vừa rún rây trên một cái bục. 

Bên dưới, một người đàn bà to béo tươi cười ngồi bán vé. 

Trước cửa rạp, vô sô người tự tập: nào con trai, con gái, lính tráng, 
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CHỈ DIỄN MỘT BUỔI 


Nhanh nhanh kẻo hêtÍ 
Nhanh nhanh kẻo hêt! 
Nhanh nhanh kẻo hệt! 
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Bu-ra-ti-nô kéo vạt áo một thằng bé: 

— Cậu này, cậu có biết mây xu một vé không? 
Chú bé kia từ từ trả lời qua kẽ răng: 

— Bồn xu, chú bé gỗ 4. 
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— Cậu ạ... thê này này... tớ quên mật ví ở nhà rồi... Cậu cho tớ 
vay bôn xu có được không? 

Cậu bé kia huýt sáo khinh bi: 

— Đồ ngôcỈ 

Bu-ra-ti-nô khóc lóc van nài: 

— Tớ thèm xem múa rôi quá. Hay là tớ bán cho cậu cái áo đẹp 
này bỏn xu nhé... 

— Áo giây mà bôn xu à? Thôi đi, tìm thằng ngôc khác mà bán. 

— Thẻ cái mũ xinh xinh của tớ vậy... | 

— Mũ giấy này ây à? Có để mà đi vớt nòng nọc... Thôi đi mà tìm 
thằng ngôc khác. 

Bu-ra-ti-nô thèm xem quá, mũi nó lạnh toát lại. 

— Này cậu, hay cậu lây quyền vỡ lòng này, bôn xư thôi... 

— Có tranh không? 

— Khôi tranh đẹp, lại có cả chữ to tướng nữa. 

Cậu bé kia cảm lây sách, đành lòng đêm bôn xu đưa cho Bu-ra-ti-nô: 


L¬ 


: thê đưa sách đây. 


WXfŸatof6sU8,v/ 





Trong lúc trình điễn hài kịch bọn con rồi nhận ra 
Bu-ra-ti-nô 


Bu-ra-ti-nô ngồi ở hàng ghê đầu. Nó hân hoan ngắm nghía cái màn 

ông kín. : — 
nấy 2a màn, vẽ vô sô những cảnh rât mê: những ..ời Dể t “x- 
nhảy múa; các cô bé đeo mặt nạ đen; những ông rầu xm đội ”. nỶ _ 
hoắt lôm đôm sao, trông đền gớm, một ông mặt trời giông như cải 


bánh, có đủ mắt mũi. 
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Ba tiêng chuông, màn cuôn lên. 

Sân khâu bé tí xíu, hai bên có cây cắt bằng bìa. Một cái đèn treo. 
trên cây giả làm mặt trăng, hai con thiên nga bằng bông mỏ vàng, bơi 
trên một tâm gương con phản chiêu ánh đèn. 

Một người bé tí tẹo mặc áo khoác trắng, tay dài, tiên lên giữa vòm 
cây. 

_ Mặt anh ta bôi phân trắng, chẳng khác gì thuộc đánh ae Í › 

Anh ta chào tât cả mọi người, giọng buồn bã: 

— Chào quý vị. Tôi là Pi-e-rô... Chúng tôi xin trình diễn vở hài 
kịch «Cô bé tóc xanh» hay là «Ba mươi ba cái bớp ta. Người ta sẽ đánh 
tôi, tát tôi, bớp tai tôi... Câu chuyện vui lắm ạ... 

Một người khác nhảy từ phía sau cái cây khác bằng bìa ra. _ 
Anh chàng này mặc áo kẻ ô vuông như cái bàn cờ tướng vậy. Anh chàng 
chào mọi người: 

— Chào quý vị. Còn tôi, tôi là Ác-lơ-canh{. 

- Anh chàng quay lại phía Pi-e-rô, tát hai cái tát nên thân, phân trên 


1-e-rô bay là cẬu  — ` bị r1 8H EU Sẻ 
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Pi-e-rô đáp“ 
— Tôi buồn lắm... tôi muôn lây vợ. 
— Thê sao mày không lây? 
— Người yêu bỏ tôi tôi. 
— Khà, khà, khà,— Ác-lơ-canh phá lên cười —Ra thê. Đồ 
ngôc Í 
Ác-lơ-canh cẩm cái gậy, đánh Pi-ê-rô: 
— Người yêu mày tên là gì? 
— Thê tôi nói thì ông không được đánh tôi nữa chứ? 
— Không... Tao mới thử một tí thôi. 
— Được, thê thì tôi nói: cô ây là tên Man-vi-na, hay là cô bé tóc 
xanh, _ 


1 Thuộc đánh răng bột. nà 
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—- Khà — khà — khà, — Ác-lơ-canh cười rộ lên rồi lại đánh Pi- 
e-rô ba cái bớp tai.— Thưa quý vị, quý vị nghe xem... Đời thuở nhà 
ai lại có cô bé tóc xanh bao giờ. _ 

Ngay lúc ây, anh chàng quay vẻ phía người xem thì thây ở hàng ghê 
đầu có một chú bé gỗ, miệng rộng đên mang tai, mũi dài, đầu đội một 
cái mũ vải tí tẹo, có nứm. Tức thì Ấc-lơ-canh trẻ Bu-ra-ti-nô, reo lên; 

— Trời ơi, anh bạn Bu-ra-ti-nô đây này. 

Pi-e-rô hât hât hai ông tai áo, hét t0: 

— Bu-ra-ti-nô thật đây này! | _ 

Không biêt bao nhiêu cô cậu múa rồi từ phía sau các cây bằng bìa 
nhảy cả lên sân khâu: các cô gái đeo mặt nạ đen, các lão râu xồm gớm 
chêt đội mũ nhọn hoắt, đàn chó xù, mắt bằng khuy, những chú gù mỗi 
hình quả dưa chuột. | : _ 

Tật cả bọn múa rôi chạy đên gần dãy đèn phía ngoài sân khâu. Họ 
nhìn Bu-ra-ti-nô rồi la lên: `. ị 

— Bu-ra-ti-nô thật! Bu-ra-ti-nô đây này. Về đây với chúng tớ ổi, 
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nứa rôi túm lây nó, ôm ghì lây nó m n hít, 
bọn đồng ca bài điệu múa chim: ' 


Sáng sớm tính mơ 
Trên sân cỏ mượt 
Chim múa chữm ca 
Mỏ chữm la đà 
Múa điệu Ca-ra-ba, 
Hai chàng bọ dừa 
Giơ chân gõ trông 
Êch thổi kèn đồng 
Là lá la la : 
"Mỏ chim la đà - 
Múa điệu Ba-ra-ba. 
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Chim múa chim ca 
Vui sướng chan hòa. 
Mỏ chỉm la đà, 
Điệu múa Ca-ra-ba! 

Người xem, ai cũng rât cảm động. Một chị vú em rơi nước mắt. 
Một bác lính cứu hỏa nức nở khóc. Chỉ có bọn trẻ con ở cuôi phòng là 
bực tức. Chúng giậm chân thình thinh; 

— Thôi đi, ôm hôn nhau mãi! Còn bé bỏng gì! Diễn tiếp địt - 

Thây ồn ồn, một người trông vẻ dữ tợn trong hậu trường nhô đầu 
ra xem. Trông lão chêt khiệp đi được. Bộ râu xôm của lão đen, rậm, 
lại dài quét đât. Lão trợn tròn hai con mắt lỗi. Răng lão to như răng cá 
sâu cứ đánh vào nhau công cộc. Tay lão cẩm một cái roi có bảy đây da. 
Lão ta là chủ rạp múa rôi, tiên sĩ khoa múa rôi, tên là Ca-ra-ba Ba- 
ta-ba. 

Lão nhìn Bu-ra-ti-nô, thét: 

— À à! Ô ồ! Mày phá rồi buổi diễn kịch tuyệt vời của tao phải 
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Rồi lão trồ Tá f4, tAV Ø1Ơ rOI lo dọa nạt, bắt đoàn VỚI tôi phải tiệp tục biểu - 
diễn. Những diễn viên tí hon diễn qua quít cho xong vở kịch. Màn 
buông xuông. Mọi người tân mạn ra về. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, tiên sĩ khoa múa rôi, vào bêp ăn cơm. 

Lão nhét râu vào túi cho đỡ vướng, ngồi trước lò sưởi, Trên 
ngọn lửa đang quay một con thỏ và hai con gà. Lão liêm đầu ngón 
tay, sờ vào món thịt có lẽ chưa chín. Trong lò thiêu củi. Lão đập 
tay ba cái: Ác-lơ-canh và Pi-e-rô chạy ra. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba 

: bảo: 

— Mang thằng nhãi Bu-ra-ti-nô ra đây cho tao. Nó bằng củi khô, : 
nỏ lắm, Đề tao đút nó vào lò nướng cho thịt chóng chín. 

Ấc-lơ-canh và Pi-e-rô vội quỳ xuông đât xin tha chêt cho Bu-ra-ti- 
nô, Lão chủ gầm lên: 


26 





— Roi đâu bay! 
Hai chú đành phải vào buông kho tháo Bu-ra-ti-nô xuông, lôi nó 
xuông bêp, vừa đi vừa khóc. 


Ca-ra-ba Ba-ra-ba đã không đột Bu-ra-ti-nô, 
lại cho nó năm đồng tiên tàng 0à tha cho về nhà 


Lúc hai chú múa rôi đặt Bu-ra-ti-nô xuông đât, trước lò lửa, thì 
lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đang bận thổi bếp. Bỗng mắt lão đỏ ngầu máu. 
Mũi lão, mặt lão nhăn nhúm lại ghê gớm. Chắc hẳn là một cục than hồng 
đã nhảy vào lỗ mũi. Lão vừa trợn tròn mắt vừa rên rĩ; 

.m— Ủi, úi.. Hắt xì hơi! _ 

Lão hắt hơi mạnh quá, tro than bay tử tung cả lên trong lò lửa. 

Cứ khi lên cơn là lão hắt hơi liền từ tì đên năm mươi cái, có khi đên 
¬Wk£ Ki, T cơn hắt hơi ây làm lão ta yêu đi và thành hiển từ hơn. 
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— kế xì hơi. Hắt xì hơi! 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba há hộc mồm, hắt hơi ẩm ï, vừa lắc đầu vừa 
giậm chân. Mọi vật trong bêp rung chuyên cả: cửa kính, côc tách kêu 
loảng xoảng, xoong chảo lắc la lắc lư trên tường. 

Lựa đúng lúc giữa hai cái hắt hơi, Bu-ra-ti-nô lây giọng thảm thiệt 
kêu rên khe khẽ: 

— Khô thân tôi! Khôn khổ thân tôi Chẳng ai thương tÔI VỚI.. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hét: 

— Câm ngay, đừng khóc nữa. Mày không để tao... Hắt xì hơi! 

Bu-ra-ti-nô nức nở khóc: ' 

— Xin chúc tài... 

— Cảm ơn! Mày còn cha mẹ không?.. Hắt xì hơi! 

— Thưa ngài, tôi không đời nào có mẹ... Tôi khô quá. 








-_ Bu-ra-ti-nô lại kêu: giọng nó the thé khiên Ca-ra-ba Ba- -ra-ba tHẬy | 

như kim châm vào tai. Lão giậm hai chân: 
_— Đừng kêu la nữa, đã bảo mà! Hắt xì hơil.. - Thề bô mày còn sông 

chứ? 

— Thưa ngài, còn sông ạ. 

— Bao giờ bô mày biết là mày đã giúp tao nướng chín con thỏ và 
hai con gà này, chắc là bô mày... Hắt xì hơi! 

— Thê thì chắc hẳn là bô tôi sắp chết đói chêt rét mât. Bồ tôi đã 
già, chỉ trông vào một mình tôi. Xin ngài Thợ Hg lây tôi, tha cho tôi về. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba gầm lên: 

— Đồ khi. Thương, thương cái gì? Phải nướng chín con thỏ với 
hai con gà này chứ. Nào, nhảy vào đông lửa đi. | 

— Bằm ngài, tôi không thể nhảy như thê được. 

Ca-ra-ba Ba-ra-ba muôn cho Bu-ra-ti-nô khỏi khóc nhức % liền - 
"hỏi cho có chuyện: | 

— Sao lại thê? 
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Bã-ra Đá” ngạc nhiên, _ 

— Thê thì lạ thật. Mũi mày mà chọc thủng được lò sưởi à? 

— Bảằm, là vì lò sười và cái chảo chỉ là hình vẽ trên tâm vải. 

— Hắt xì hơi! 

Ba-ra-ba hắt hơi mạnh quá, Pi-e-rô bắn sang bên trái, Ác-lơ-canh. 
bắn sang bên phải, còn Bu-ra-ti-nô quay tít như con quay. | 

— Thê mày thây cái lò sưởi, lửa với cái chảo vẽ trên tâm vải ây ở 
đâu? - 

., buồng nhà bô tôi là Các-lô. 

Ba-ra-ba chỗm đứng dậy, vẫy vẫy hai tay, râu bay tứ tung. 

— Các-lô à? Bô mày đây à? Thê ra nhà Các-lô có giâu cái... 

_ Nói đền đây, lão nhét cả hai nắm tay vào miệng để khỏi buột ra một 

điều gì bí mật lắm. Lão đứng thê một lúc, hai con mắt tròn xoe nhìn 
chằm chằm vào đông lửa đang tắt dần. Sau cùng lão nói: 
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— Được rồi. Thôi ta đành ăn thịt con thỏ và Đại con gà chưa thật. 
chín vậy. Tao tha chêt cho mày. Hơn nữa.. : 

Lão thò tay dưới bệ râu, móc túi gi-lê lầy ra năm đồng tiền văng, 
rồi chìa ra trước mặt Bu-ra-ti-nô;. | 

— Này... cho mày tiển đây này, mang về cho bô tmày. Bảo tao gửi 

_ lời hỏi thăm nhé. Bảo bỗ mày chớ có chêt đói, chêt rét đây. Nhật là chớ 

có dọn nhà ra khỏi cái buồng có treo tâm vải vẽ cái lò sưởi, Bây giờ thì 
đi ngủ đi, sớm mai chạy ngay về nhà. _ 

Bu-ra-ti-nô đút năm đồng tiền vàng vào túi, lễ phép nói: 

— Cảm ơn ngài, tôi giữ thì kỹ lắm, chẳng ai bằng. 

— Ác-lơ-canh và Pi-e-rô dẫn Bu-ra-ti-nô về buồng ngủ; bọn con rôi 
ôm chẩm lẫy nó hôn hít, sờ sờ mó mó. Bu-râ-ti-nô vừa thoát khỏi cái 
chêt khủng khiệp, không hiểu tại sao. Bu-ra-ti-nô nói thẩm với bọn con 
li ˆ _ | _ 

— Chắc có gì bí mật đây. 
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_ Bu-ra-ti-nô gặp: hai gã ăn xin: 
mèo Ba-di-li-ô uà cáo A-li-xa_ 





Sáng tính mơ hôm sau, Bu-ra-ti-nô đêm lại sô tiển. Bàn tay nó có 
bao nhiêu ngón thì nó có bây nhiêu đồng tiền vàng: năm đồng. 

Nó vừa chạy về nhà vừa nhảy nhót, bàn tay nắm chặt năm đồng tiền. 
Nó khe khẽ nói một mình: : 

— Minh sẽ mua một cái áo mới cho bồ. Mình sẽ mua một đông tướng 
những bánh mật ong, những con gà bằng đường phèn. 

Lúc rạp múa rôi cùng những lá cờ phần phật bay đã khuât, nó thầy 
hai gã ăn xin kéo lê gót trên con đường bụi mù: cáo A-li-xa đi khập 
khiếng ba chân và mèo Ba-di-li-ô mù cả hai mắt. 

Không phải là con mèo Bu-ra-ti-nô gặp hôm qua ở ngoài phô. 


Con này cũng tên là Ba-di-li-ô, cũng có văn. Bu-ra-ti-nô định mặc 
kệ chúng nó, nhưng cáo A-li-xa đã cât tiêng nói, giọng ngon ngọt: 

— Chào chú Bu-ra-ti-nô, chú đi đâu mà vội thê? 

— Về nhà đây, về nhà bô tớ đây. 

Cáo thở đài nói, giọng càng ngon ngọt hơn: 

— Không biết bô chú còn sông không. Tội nghiệp bác Các-lô quá. 
Chẳng bao giờ bác khô như lúc này, vừa đói lại vừa rét. 

Bu-ra-ti-nô xòe bàn tay cho cáo xem năm đồng tiền vàng. 

— Thê có cải này thì saof 

Thây tiền vàng, cáo bỗng nhiên giơ chân lên, còn mèo thì giương 
thao láo hai con mắt sáng như hai ngọn đèn xanh lè. 
Bu-ra-ti-nô chẳng thây điều ây. 

— Chú Bu-ra-ti-nô ngoan quả... Chỗ tiền ây, chú định dùng làm gì? 

— Tớ sẽ mua cho bô một cát áo mới... mua một quyên sách vỡ 
lòng nữa. 

Cáo lắc đầu nói: 
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— Sách vỡ lòng! Học với chả hành, mù mẹ nó cả hai mắt đây 
này. ' | 
— Bên đường cái, quạ già đậu trên cành cây khô. Quạ nghe ngóng câu 
chuyện rồi kêu: _ 

— (Quà! Quà» Láo! Láo! 

Tức thì mèo nhảy phôc lên cây, đạp quạ một cái. Quạ ngã giúi xuông, 
vội bay đi, lông đuôi rơi tơi tả. Ba-di-li-ô lại giả vờ mù cả hai mắt. Bu- 
ra-ti-nô thây vậy lạ lùng hỏi: 

— Sao mày lại đánh nó thê? 

Mèo đáp: 

— Mắt tớ có trông thây gì đâu. Tớ tưởng có con chó ở trên cây... 

Cả ba cùng đi trên con đường đẩy bụi. Cáo bảo: 
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— Chú bé này, chú đã thông minh lạt ngoan ngoãn. Chú có thích 
được nhiều tiền gâp mười thê này không? 

— Sao lại không? Nhưng làm thê nào? 

— Dễ như bốn. Cứ đi theo chúng tớ. 

— Đi đâu cơ? 

— Đên xứ Ngu S1. 

Bu-ra-ti-nô nghĩ một lát rồi trả lời: 

— Không. Tớ muôn về thẳng nhà. 

Cáo bảo: 

— Không thì thôi, có dây nào buộc dính mày với chúng tao đâu. 
Không đổi thì thây kệ. 

Meo lầm bẩm: 
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— Thây kệ mày. 

Cáo bảo: 

— Mày dại thì mặc xác. 

Mèo cũng lầm bẩm: 

— Mày dại thì mặc xác. _ 

— Năm đồng tiền vàng sẽ biên thành một đông vàng. 

- Bu-ra-ti-nô đứng lại, mồm há hôc, nó nói: 

— Chỉ nói láo. _ | 

Cáo ngồi xuông liêm lông rồi bảo Bu-ra-ti-nô: 

— Để tớ cắt nghĩa cho mà nghe. Ở xứ Ngu Si có một cánh đồng gọi 
là cánh đồng Kỳ Diệu. Đền đây, mày chỉ việc đào một cái lỗ rồi nhắc 
lại ba lần câu: «Cơ-rét, Phét, Pét. Mày đặt đồng tiền vàng vào lỗ, đắp 
kín đât, trên rắc tí muôi. Xong đâu đây, tưới nước vào rồi đi ngủ. Thể 
là sáng hôm sau, sẽ mọc lên một cái cây, mỗi cái lá là một đồng tiền 
vàng. Hiệu chưa? _ e 

Bu-ra-ti-nô giẫy nảy: 
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ði đi, Ba-di-li-ô. Nó không muôn E xnh ID 
nói nữa... _ _ 
Bu-ra-ti-nô kêu lên: 


— Có, có, tớ có nghe mài.. Nào, mau mau đên xứ Ngu 5i đủi.. 


_Trong quản cơm «Ba cá bông› 


Bu-ra-ti-nô, cáo A-li-xa và mèo Ba-di-li-ô xuông dưới chân núi, 
rồi cứ đi, đi mãi... Chúng đi qua cánh đồng, ruộng nho, rừng thông đên 


_ bờ biển. Chúng nó lại quay trở lại: lại qua rừng thông, ruộng nho, cánh 


đồng... _ =. 
Ngôi làng trên sườn đổi và ông mặt trời trên đầu lúc ở phía tay 
phải, lúc ở phía tay trái, Cáo thở hồn hẻn, bảo: 


ch 


— Úi trời! Đi đền xứ Ngu Sĩ, có phải chuyện chơi đâu, mỏi đên 
rời cả chân ra mâtÍ : 

Đên chiểu tôi, chúng nó thây bên đường cái một căn nhà cũ kỹ, 
mái phẳng, có treo một tâm bảng trên cửa: 





QUÁN CƠM BA CÁ BÔNG:› 





Lão chủ quán vội vã chạy ra đón ba ông khách, ngả mũ chào rât 
kính cần, để lộ cái trán hói. Lão mời khách vào quán. 
Cáo bảo: 





— Bây giờ được nhá cái gì cũng tôt, một mâu bánh khô cũng tươm 
chán. 

Mèo nói theo: 

— Được một mầu bánh khô cũng thú ra phêt! 

Cả ba kéo nhau vào quản, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa, thôi thì 
đủ các thức ngon lành trong chảo, trong cặp nướng chả. Cáo ta liêm mãi 
mép, còn mèo thì ngồi im như tượng, chân đặt lên bàn, mõm tì vào chân, 
mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn trong lò. Bu-ra-ti-nô lầy giọng trịnh 
trọng gọỌI: 

— Ông quán, cho ba cái bánh mì... 

Lão quán suýt ngã ngửa người vì ba ông khách sang như thê mà lại 

ØỌI CÓ ba cái bánh mì. Cáo liền bảo: 

—— Ây ông quán ạ, chú Bu-ra-ti-nô vui tính lại hay tính nghịch. Chú 
ây nói đùa đây thôi. 

Mèo lầm bầm nói theo: 

— Chú ây nói đùa đầy. 
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ngon lành kia, cả con ngỗng nữa. Cả đôi chim bồ câu nướng chả. Ông 
lây thêm cho một lá gan. 

Mèo lên giọng gọi: 

— Cho thêm sáu con cá chép béo nhất với niên tép tươi để ăn 
thêm. 

Thê là cáo và mèo gọi tât cả các thức ăn trong lò, thành ra Pu-ra- 
ti-nô chỉ còn độc trụi một cái bánh con. Cáo và mèo chén tât, xương 
cũng chẳng tha. Bụng căng phồng lên, mõm thì bóng nhoáng. Cáo nói: 

— Ta đi ngủ một giâc đền nửa đêm dậy đi. Nhớ đánh thức chúng 
tôi, ông chủ nhé... 

Cáo và mèo nằm trên giường êm âm, chỉ một chôc đã ngáy khò khò. 
Bu-ra-ti-nô nằm trong cái ở chó. Nó nằm mê thây một cái cây đầy những 
lá vàng. Nó vừa giơ tay định hái thì... 

— Ông Bu-ra-ti-nô ơi, đền giờ rồi... Nửa đêm rồi. 
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Có tiếng gõ cửa. Bu-ra-ti-nô nhảy tót xuông đất, tay giụi mắt: trên 
giường chẳng thây cáo, thây mèo đâu. Giường trông không. 

Lão chủ quán nói: 

— Hai ông bạn ngài dậy trước, đi rồi. Hai ông ây xơi cái pa-tê cho 
thêm sức tôi đi. 

Bu-ra-ti-nô hỏi: 

— Thê họ không đặn ông cái gì à? 

— Có ạ, hai ông ây dặn ngài một điều. Ngài phải đi ngay lập tức, 
cứ theo con đường đên rừng mà đi... 

Bu-ra-ti-nô vội vã ra phía cửa, nhưng lão chủ đã đứng sừng sững ở 
ngưỡng cửa, hai tay chông nạng: 

— Thê còn bữa cơm tôi qua, ai trả tiền? 

Bu-ra-ti-nô rên rỉ: 

— Trời ơi! Hêt bao nhiêu? 

— Đúng một đồng tiền vàng... 

Bu-ra-ti-nô toan chui qua chân lão chủ. „yêu mà —_ả nhưng lão 
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— Có trả "tiến không? Oe con, ông lại đem “Hướng chả bây 
gIỜ, 

Thê là đành phải trả một đồng tiền vàng. Bu-ra-ti-nô bỏ đi, tiệc 
ngân cả người. Trời tôi; nói thê chưa đúng; tôi đen như mực. Mọi vật 
đều ngủ im lìm. Trên đầu Bu-ra-ti-nô, chỉ còn con chín đêm Xpơ-lút- 
sơ-ca lặng lẽ bay. Chim khẽ chạm đôi cánh nhẹ nhàng vào mũi Bu-ra- 
t-nô mà nói: 

— Phải coi chừng! Phải coi chừng! Phải coi chừng! 

Bu-ra-ti-nô đành phải dừng lại hỏi: 

— Cái gì thê bác? 

— Chớ có tin mèo và cáo, 

— Thôi, khó chịu quái 

Bu-ra-ti-nô chạy nhanh trên đường, vẫn nghe tiêng chim hú: 

— Coi chừng kể cướp... coi chừng kể cướp... 
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Kẻ cướp tân công Bu-ra-ti-nô 


Ánh sáng xanh nhạt nhuộm phía chân trời: trăng đang lên. Trước 
mặt Bu-ra-ti-nô, đã lờ mờ trông thây khu rừng. Nó rảo cẳng bước 
nhanh thêm. Có ai đuổi đằng sau, chạy nhanh hơn nó. Nó chạy. Có ai 
đuổi đằng sau, chạy rât êm. Nó quay lại. 

Nó thây hai cái bóng, đầu trùm hai cái túi thủng hai lỗ đề nhìn. Một 
đứa dáng nhỏ bé cảm dao lăm lăm. Đứa kia, to lớn hơn, cầm một khâu 
súng lục, nòng loe ra hình cái phêu. 

Ôi! Ôi! 

Bu-ra-ti-nô kêu thât thanh mây tiêng, rồi cứ phía khu rừng mà 
chạy như biên, nhanh như thỏ. Bọn cướp thét: 

— Đứng lại! Đứng lại! 

Tuy hệt sức hoảng sợ, Bu-ra-ti-nô vẫn nghĩ được cách nhét cả bôn 
đồng tiển vào miệng, rồi nhảy xuông vệ đường, gai góc mọc đây. Nhưng 
cũng r* . hai "¬g cướp tóm được Bu-ra-ti-nô... 


š én đây, không (tao, lêt chêt!, 
ì(UIÔ Sư, th rả NA sư không h hà lu đồ) cứ lá 'bX NI lốB) èn b 


lục túi áo. Đứa lớn thét to: 

— Tiền của mày đâu? 

Đứa bé nạt nộ: 

— Đồ khôn! Đưa vàng đây! 

— Tao băm vằm mày ra bây giời 

— Tao bắn nát đầu mày ra cho mà xeml 

Nghe dọa thê, Bu-ra-ti-nô run cẩm cập, mây đồng tiền kêu keng 
keng trong miệng. Bọn cướp hét: 

— À, nó giâầu vàng đây rồi. Nó để trong mồm... 

Một đứa tóm lây đầu Bu-ra-ti-nô, đứa kia ôm lây chân. - 
Cứ thê chúng tung thằng bé lên trời mây lần. Bu-ra-ti-nô cắn chặt 
răng lại, Bọn cướp lộn ngược đầu Bu-ra-ti-nô xuông rồi cứ thê đập đầu 
nó xuông đât. Nhưng chẳng ăn thua gì. F4 
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Thằng cướp bé liền lầy dao nạy răng Bu-ra-ti-nô, Chỉ một chút 
nữa... Răng đã há ra. Nhưng Bu-ra-ti-nô nhanh nhẹn cắn vào tay tên 
cướp một rniêng... Đâu có phải bàn tay: một cái chân mèo! Thằng cướp 
rông lên một tiêng kính khủng. Bu-ra-ti-nô chuồi qua tay nó, nhảy bổ 
đền cái hàng rào, đâm đầu vào bụi cây gai. Mây mảnh quần áo vướng 
mắc vào gai. Thê là nó sang được bên kia. Nó vội phi về phía khu rừng. ˆ 

Đên cửa rừng thì bọn cướp đuôi kịp. Bu-ra-ti-nô liền nhảy bỗng 
lên, tay bám lây một cành cây vươn lên cao. Bọn cướp tuy lúng túng 
vì cái túi đội trên đầu, nhưng cũng đu được lên cây. 

Bu-ra-ti-nô leo đền ngọn cây, nhảy sang cây khác. Bọn cướp cũng 
làm như thê... Nhưng cả hai đều mât thăng bằng, ngã bỗ chửng xuông 
đât! Hai đứa vừa xoa lưng vừa rên rỉ, Còn Bu-ra-ti-nô tụt xuông đât, 
chạy như biên. Chân nó nhanh thoăn thoắt, không tài nào trông thây 
được. 

Bóng cây ngả dài dưới ánh trăng. Cả khu rừng pha trộn những vùng 
bóng tôi và những khoảng ánh sáng. Khi thì Bu-ra-ti-nô biên trong bóng 
tôi, khi thì cái mũ trắng Kcr§7: lập lánh dưới ánh Dinh i@s¿ kIẾT 
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sảng như tgứờng, shồng ỢHg nơi rạp tủa fÖI. `BùZa- 
ngoắt sang tay phải: chỉ có hồ ao; quay sang tay trái: cũng chỉ hồ ao, 
Đẳng sau, cành cây kêu sột soạt... 

— Bắt lầy nó! Bắt lây nól,, 

Hai thằng cướp chạy sân lên, nhảy qua cỏ ướt để tìm Bu-ra-ti-nô. 

— Ñó kia kial : 

Chỉ còn một cách: nhảy xuông nước. Vừa lúc ây, nó thây một cô 
thiên nga đang ngủ cạnh bờ hồ đầu ủù trong cánh, Bu-ra-ti-nô nhảy 






xuông hồ, lặn xuông rồi nắm lây chân thiên nga. Thiên nga thức giâc, 


hét to: 

—Ui úi! Ai đùa gì mà đùa lạ thê. Bỏ chân người ta ra. 

Ñó giương đôi cánh rộng bát ngát. Vừa lúc ây, hai tên cướp sắp 
tóm được Bu-ra-ti-nô. Thiên nga bay sang phía bờ hồ bên kia, dáng 
thật lộng lẫy. : 
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Sang đên bờ bên kia, Bu-ra-ti-nô buông chân thiên nga, nhảy xuông 
đât, rồi vùng dậy, cứ thê giẫm bừa lên cỏ lác và những mô đất đây rêu, 
chạy thẳng một mạch về phía ông trăng sáng tỏ trên khu đồi. 


Bọn cướp treo ngược Bu-ra-ti-nô 
lên cành cây 


Bu-ra-ti-nô mệt lá, chân không sao cử động được. Nó giông như 
con ruồi mùa thu trên khung cửa sỐ. 

Bỗng qua chùm cây hạt dẻ, nó thây một khoảng rừng thưa, ở giữa 
rừng có một căn nhà xinh xắn dưới ánh trăng. Nhà có bôn cửa số, vẽ 





mặt trời, mặt t trăng và những ngôi sao. Quanh nhà, hoa màu xanh đa 
trời đua nở. Lôi đi thì rải cát mịn. Ở giữa một cái bề nước, có một 
tia nước phun. Một quả bóng xanh đỏ nhảy múa trên tia nước. 

_—— Bu-ra-ti-nô vội vã leo lên thểm nhà. Nó gõ cửa. Nhà yên lặng như 
tờ. Nó gõ mạnh hơn: chắc cả nhà ngủ say lắm. 

Lúc ây, bọn cướp cũng vừa từ trong rừng xông tới. Chúng nó bơi 
qua hồ, ướt như chuột lột. Thây Bu-ra-ti-nô, thằng cướp bé phun phì 
phì như một con mèo, thẳng lớn rông lên như một con cáo. Bu-ra-ti- 
nô hai chân, hai tay đập mạnh cửa: 

— Các người ơi, các người ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! 

Một cô bé xinh xắn ló ra ngoài cửa số, tóc cô màu xanh da trời, têt 
thành bím, mũi cô rât xinh. Mắt cô vẫn nhắm nghiền. 

— Cô bé ơi, mở cửa cho tôi vào. Bọn cướp đuổi bắt tôi. 

Cô bé há cái miệng xinh xinh ngáp và bảo: 

— Trời ơi! Khô quái Tôi buồn ngủ quá, không sao mở rmmắt 
được. 
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Bọn cướp `eHạy đền: “ 

— À! Lần này mày có thoát đằng trời!.. 

Chúng nó tìm đủ mọi cách để cạy mồm Bu-ra-ti-nô. Nêu chúng nó 
không đánh mât dao và súng ở dọc đường thì câu _. chú bé Bu- 
ra-ti-nô có lẽ đên đây châm dứt. 

Không biêt làm thê nào, bọn cướp liền quyêt định treo ngược Bu- 

ra-ti-nô lên cây. Chúng lây thừng trói chân, treo chú bé lên cành một 
cây sồi. Xong đâu đây, chúng ngồi xuông gôc cây, đuôi xòe ra, ướt 
đẫm. Chúng chờ cho Bu-ra-ti-nô phải nhả những đồng tiền ra... 

Đên rạng đông, gió thôi mạnh, lá cây xào xạc. Bu-ra-ti-nô cứng như 
một khúc gỗ, đu đưa trên không. Bọn cướp chờ lâu đã chán. Chng 
bảo Bu-ra-ti-nô, giọng rât nản: 

— Thôi, chú bé chịu khó đên chiểu nhé. 

- Nói rồi, chúng bỏ ra đi, tìm một quán cơm nào đó. 
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Cô bé tóc xanh cứu Bu-ra-ti-nô 


Ánh sáng buổi sớm mai chiêu qua cành lá, rọi vào chú bé Bu-ra-ti- 
nô đang bị treo ngược trên cành sồổi. Cỏ xanh mướt; sương đọng trên 
những cánh hoa màu xanh. _ 

Cô bé tóc xanh lại hiện ra bên cửa số. Cô giụi mắt, rồi mở to đôi 
mắt rât đẹp còn ngái ngủ. Cô ây là con búp bê đẹp nhất của gánh múa 
rôi Ca-ra-ba Ba-ra-ba. Cô không chịu được những sự hành hạ của 
lão chủ, nên đã bỏ trôn đi; cô đên ở một khu rừng, trong một căn nhà 
hẻo lánh. 

Tât cả súc vật, chim Jun trong rừng, cả mây loài sâu bọ đều yêu 
mên cô, có lẽ tại cô vừa dịu dàng vừa có giáo dục. _ | 

Chúng mang về cho cô tât cả những thứ cẩn dùng để sinh 
sông. 

Chuột trữi kiêm những thứ củ ngon. 

ácCh nên ~" hana,. về nào -đường, nào “ng mát, cả những khoanh 








ˆ hấu :ướt ra chợ lây trộm về cho cô sô-cô-la bọc giây bạc. 

Các chú êch khiếng về những vỏ hồ đào đầy nước chanh, 

Chim ưng cúng cầp thịt nướng chả. 

Bọ dừa khuân về các thứ hoa quả, 

Bươm bướm tặng cô các thứ phân hoa để cô trang điểm. 

Con nái cập thuộc đánh răng và dầu nhờn để bôi cánh cửa sao cho 
nó khỏi kêu. 

Chim én có trách nhiệm giêt sâu bọ, ruồi muỗi quanh nhà... 

_Cô bé tóc xanh vừa mở mắt thì thây ngay Bu-ra-ti-nô đang bị treo 
độc ngược đầu xuông đât, Hai tay ôm lây đầu, cô kêu thét lên: 

— ỒIi trời ôi, kial 

Chó xù tính khôn đã hiện ra ngay dưới cửa š vẫy x: tai. Nó vừa 

_ cắt xong đám lông ở phía sau lưng — ngày nào nó cũng cắt lông như 
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thê. Lông nó ở phía trước ngực chải kỹ, túm lông đuôi têt một dải băng 
đen, chân trước đeo một cái đồng hồ bằng bạc. 

— Có tôi đây! 

Ấc-ti-môn đúứm mũi lại, hệch môi trên, để lộ mây cái răng trắng 
nhởn. Cô bé bảo: 

— Ác-ti-môn ơi, chạy đi gọi al giúp sức đi. Tháo ngay chú bé Bu- 
ra-ti-nô xuông, đem vào trong nhà, rồi đi gọi thầy thuốc... 

— Xứ vâng. 

Ác-ti-môn vội vã chạy đi ngay, cát dưới đât bay tứ tung. Nó chạy 
đền tổ kiên, cât tiếng sủa để gọi cả họ hàng nhà kiên dậy. Nó cắt bôn 
trăm con kiên leo lên cắn đầu dây trói Bu-ra-ti-nô. Lập tức, bôn trăm 
con kiên kéo thành một hàng đài leo lên cây sồi cắt sợi dây. 

Lúc Bu-ra-ti-nô rơi xuông đât, Ác-ti-môn giơ hai chân trước đỡ 
lây, rồi khiêng vào trong nhà, đặt chú bé lên giường. Xong đâu đây, 
nó tât tả băng qua bụi rậm trong rừng đề gọi thầy thuộc Cú cao tay, 

y tá Cóc và cô lang bọ Ngựa; cô bọ Ngựa khô đét như một cành cây 
đÍ 
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— Thập ˆ Đh nhât sinh, 
Nói rồi, thầy ngả đầu ra đẳng sau. 

Cóc thì lây chân đầm bóp cho Bu-ra-ti-nô. Hai con mắt lôi mơ 
màng nhìn khắp chung quanh. Cóc mở cái rniệng to ng âp a âp 
úng: 

— Còn sông được. 

Cô lang bọ Ngựa giơ bàn tay như là cỏ khô sờ vào Bu-ra- ti-nô, Cô 
thở đài: 

— Chỉ có hai điều: một là còn sông, hai là đã chêt tồi, Nếu còn 
sông thì một là còn sông được lâu, hai là không sông được mây nữa. 
Nêu đã chêt thì một là có thể cứu sông được, hai là chịu bó tay. 

Thầy Cú lên tiêng: 

— Rõ khéo lang băm. 

-_ Rồi Cú xòe đôi cánh mềm mại bay lên gác tôi tăm. 
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Cóc ta tức quá, gai da phông cả lên. Nó kêu: 

— Đồ... đồ... ngôc! _ 

Nói rồi, Cóc lê bụng phệ nhảy xuông cái hầm âm tướt. 

Cô lang bọ Ngựa biên thành nhánh cỏ khô, lủi ra phía ngoài cửa SỐ. 
Cô bé chắp hai bàn tay xinh xắn lại, hỗi: 

— Thê bây giờ tôi biệt chữa chạy làm sao? 

Cóc ở dưới hẩm nói ra: 

— Cho uông dầu tây. 

Cú ở trên gác phá lên cười, có vẻ chê giễu: 

— Trời ơi, dầu tây! 

Cô bọ Ngựa ở ngoài cửa nói vào: 

— Dầu tây cũng được, không dầu tây cũng xong. 

Lúc ây, Bu-ra-ti-nô, da sây, đây vêt tím bẩm, rên rỉ: 

— Không uông thuôc tây đâu. Tôi khỏi hẳn rồi. 

Cô bé tóc xanh cúi xuông, thương hại bảo: 

— Thôi, em chịu khó, bịt mũi - mà uông. 
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Nghe bi thê, một chú chuột Bạch vội leo lên giường, tay cầm 
một miệng đường. Cô bé lại bảo: 

— Có uông thì mới ăn đường chứ! 

— Đường cơi 

— Em phải cho NeSen Không uông thuốc, nhỡ chêt thì sao... 

— Chêt còn hơn uông dầu tây... : 

Cô bé lây giọng người lớn nghiêm nghị bảo: 

— Em bịt mũi lại, mắt nhìn lên trần nhà... Nào... Một, hai, ba... 

Cô dộc liều thuôc tây vào mồm Bu-ra-ti-nô, nhét luôn một miêng 
đường rồi cô hôn thằng bé: 

— Đây, thê là xong rồi. 

Chó xù Ác-ti-môn vôn thích cái gì cũng tôt đẹp cả, thây vậy; nó cắn 
lây đuôi, quay tít. Trông nó quay thật chả khác gì một con quay có hàng 
nghìn chân, nghìn tai, nghìn mắt sáng long lanh. 
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Cô bé tóc xanh bắt đầu dạy bảo Bu-ra-ti-nô 


Sáng hôm sau, Bu-ra-ti-nô trở dậy, khỏe mạnh, vui vẻ như thường. 

Cô bé tóc xanh đã ngồi sẵn ở bên bàn ngoài vườn chờ chú bé. Trên 
bàn bày một bộ bát đĩa ăn cơm bé tí. Mặt cô mới rửa, tmmũi cô, má cô : 
bôi phân hoa. Cô vừa ngồi chờ Bu-ra-ti-nô vừa lây tay gạt những cọn 
bướm tính nghịch và nói: 

— Chán bỏ xừ.. : 

Cô nhìn thẳng bé từ đầu đên chân, cau tnày lại r rồi cô bảo nó ngồi 
vào bàn ăn. Cô rót một côc ca cao bé xíu. Bu-ra-ti-nô rgồi xuông, chân 
gầp lại. Có bao nhiêu bánh hạnh nhân, nó bỏ tỏm cả vào mồm, nuôt 
chửng. 

Nó thọc năm đầu ngón tay vào lọ mứt rồi mút lây mút để, rât khoái. 
Lúc cô bé quay ra đẳng sau để vứt mây miêng bánh vụn cho con cua già 
thì Bu-ra-ti-nô vớ lây bình ca cao tu một hơi. Nó dôc nghiêng bình, 

N, từ rớt cả xuông khăn bàn. Cô bệ =8 ng ph VN 
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— Ai nuôi em mà em hư thê? 

— Có khi thì bô Các-lô, có khi chẳng có ai cả... 

— Từ nay, chị dạy dỗ em, em nghe chưa? 

Bu-ra-ti-nô nghĩ thầm: «Minh lại rơi vào cái nhà này 

Chó xù Ác-ti-môn chạy quanh nhà, trên bãi cỏ, đuôi đàn chim con. 
Khi chim bay cả lên đậu trên cây, nó ngửa đầu lên sủa, rồi nhảy nhảy. 
Bu-ra-ti-nô thây thê thèm lắm, nó nghĩ bụng: «Săn thê mà cũng đòi 
săn), 

Phải ngồi ngay ngắn ở bàn, nó thây chân tay ngứa ngáy lắm, 

Cũng may mà bữa cơm vừa xong. Cô bé bảo nó lau nước ca cao dính 
đầy cả mũi. Cô xêp lại nêp áo quần và dải áo, cầm lây tay Bu-ra-ti-nô dắt 
vào nhà đề bảo ban. 








Chó xù Ác-ti-môn lại chạy trên bãi cỏ mà sủa gầu gâu. 

Bây chím chẳng sợ gì cả, hót líu lo. Gió bay lượn trên cây. Cô bảo __ 
ra-ti-nô : 

— Em cởi bộ quần áo rách này ra rồi lây quần, áo tươm tât hơn mà 
mặc. 

Bôn thợ may là bác tôm hay cau có, bác chữn Gõ kiên có mào, bác 
bọ dừa to lớn, bác chuột nhắt Li-dét. Bôn bác đã lây áo cũ của 
bé cắt một bộ quần áo con trai. Tôm thì cắt, chim Gõ kiên lây mỏ chọc 
lỗ để khâu, chuột cắt băng đề cho bọ đừa têt nơ. 

Bu-ra-ti-nô thây phải mặc thừa quần áo con gái thì lầy làm hỗ thẹn 
nhưng đằng nào cũng phải thay. Bu-ra-ti-nô thay quần áo và tìm cách 
giâu bôn đồng tiển vàng vào túi áo mới. Cô bé cẩm hòn phân bảo Bu- 
ra-ti-nô ; _ _ 

— Bây giờ em ngồi xuông đây. Đẻ tay ra đẳng trước, ngồi cho ngay 
ngắn. Chúng ta học tính. Trong túi em có hai quả táo nhé... 

Bu-ra-ti-nô ranh mãnh nháy - “ma 
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— hẻ thí dụ thê. Thí dụ trong túi em có haĩ quả táo. Một người 
lây mât một quả thi em còn mây quả? | 

— Hai. 

— Em nghĩ kỹ đi, 

Bu-ra-t-nô cau mày lại nó nghi ghê lắm: 

— Hai, 

— lại Sao? 

— Bởi vì em chẳng cho người ây đâu, người ây có cướp cũng không 
được. 

Cô bé buồn rầu bảo nó: 

— Em chẳng học tính được đâu. Đẻ viêt bài chính tả vậy.. 

Cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà, 

— Em việt ổi.. «Hoa hồng rụng xuông đôi tay». Bây giờ em đọc 
lại mà xem... 
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Bu-ra-ti-nô có trông thây bút với mực bao giờ. Vì vậy, khi cô bé 
bảo nó: «Em việt đò, nó liền thọc mỗi vào lọ mực. Khi thây một giọt 
mực rỏ trên trang giây trắng, nó rât hoảng. Cô bé chắp hai bàn tay lại, 
tơi tước mắt. 

— Em hư lắm. Em sẽ bị phạt. 

Cô ngoái nhìn ra cửa sỐ gọi: 

— Ác-ti-môn, lôi Bu-ra-ti-nô vào buồng kín. 

Ác-ti-môn chạy lại, nhe hàm răng trắng nhờn. Nó kéo áo Bu-ra- 
ti-nô rõi đi giật lùi, lôi chú bé vào tận trong buồng kín. Những con nhện 
to tướng nằm thu lu giữa đấm mạng nhện chăng đẩy các góc. Ác-ti- 
môn nhôt chú bé ở đây, sủa mây tiêng cho chú sợ rồi chạy ra nô giỡn 
với đàn chim. 
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Cô bé nằm lăn trên chiệc giường xinh xinh trải ren, nức nở khóc. - 
Cô bắt buộc phải xử ác với chú bé. Nhưng cô đã nhận dạy dỗ chú bé _ 
gỗ, nên đành phải dẫn lòng vậy. ` 

Bu-ra-ti-nô ở trong buồng kín, lâm bằầm một mình: 

— Người với ngợm! Cái cô ây mà cũng đòi dạy với dỗ... 

Ai lại đầu thì bằng sứ, người thì nhồi toàn bông... 

Trong buồng tôi đen, bỗng nghe thây tiêng HgHIÊN răng rât khẽ: _ 

— Này, này, nghe tớ đây... 

Bu-ra-ti-nô hêch cái mỗi giây đây mực lên. Nó thây lờ mờ trong 
bóng tôi một chú dơi treo lơ lửng trên trần nhà, đầu lộn xuông đất. _ 

— C£I gì cơ? . 

— Bé Bu-ra-t-nô ạ, chờ đêm tới hẳng hay. 

Bọn nhện thì thẩm: 

— Khe khẽ chứ nào... Chớ đụng vào lưới của chúng tôi, ruồi nó 
Bu-ra-ti-nô ngồi xuông. một cái bình vỡ, chồng tay vào má. Nó đã _ 
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ngồi thê này. 1g Chớ ăn như thể... Trẻ con khống biêt đánh vần là 
thường chứ... Cái chị 3y kỳ thật... CÄ*con chó nữa... Cứ đuôi chỉm hoài... - 
Dơi lại ríu rít nói: _ ị 
— Bu-ta-ti-nô ạ, đợi đên đêm, tớ đưa cậu đên xứ Ngu S1. Các bạn _ 
cậu, mèo và cáo, đang chờ cậu... Tha hồ mà vui chơi... Đợi đên đêm 


nhé... 
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Bu-ra-ti-nô đền xứ Ngu Sỉ 
# | 
Cô bé tóc xanh đên bên cửa buồng kín: 
— Bu-ra-ti-nô ơi, em đã hôi lỗi chưa? 
Nó đang tức lắm, óc nó lại còn đang mải nghĩ tận đâu đầu: 
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` : 
_— — Hỏi cóc gì, đừng có hòng. 
_—— Thê thì em phải nhót đên sáng mai. 
Cô bé bỏ đi, lòng rât phiển muộn. 
Đêm xuông, cú rúc trên gác. Cóc nhảy ra ao đầm bụng xuông nước, 
đưới ánh trăng mờ. 

Cô bé lên giường nằm, khóc mãi rồi mới ngủ được. 

Ác-ti-môn ngủ bên cửa, đuôi phủ trên mỗõm, 

Trong nhà, chiệc đồng hồ quả lắc báo nửa đêm. 

Dơi liển bay sà xuông. Ñó nói thầm bên tai Bu-ra-ti-nô: 

— Đên giờ rồi, Bu-ra-ti-nô ơi, trôn đif Ờ góc buồng có cái lỗ 
chuột đây. Chui ra thì đên được hấm. Tớ đợi cậu ở ngoài rừng 
thưa. 

Dơi nói xong, bay vù qua cửa số. Bu-ra-ti-nô chạy vội đên góc buồng, 
vướng đẩy mạng nhện. Nhện giận điên lên, thôi phì phì. 

Bu-ra-ti-nô chưi qua cái lỗ để sang hẩm. Đường cái hẹp dần lại, 
no lách mãi mới đi được. „hp nó lăn tốm vào m=Ì p suýt _ HA 
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Dơi ta đang bay nhẹ nhàng. " những đóa hoa xanh. 

— Bu-ra-ti-nôl Theo tớ, theo tớ đên xứ Ngu SiÍ 

Vôn loài dơi không có đuôi, nên không bay thẳng được như giông 
chim, Nó bay cao lại bay thâp, nó có đôi cánh màng, miệng lúc nào cũng 
há hôc đề đớp muỗi và bướm đêm. Vừa bay vừa bắt mỗi, Nó trông 
giông con quỷ. 

Bu-ra-ti-nô chạy theo dơi, cỏ ngập đên tận cô. Cây chế ba ướt sũng 
quât mạnh vào má nó. 

Bỗng dơi bay bông lên mặt trăng tròn rồi kêu to: 

— Tớ dẫn nó đền đây tồi. * | 

Vừa lúc ây, Bu-ra-ti-nô ngã bổ nhào, lăn xuông một cái dộc. Nó 
lăn, lăn mãi, sau vướng phải một bụi cây. Nó ngồi dậy, da nó sây sát, 
môm đầy cát, hai mắt mở to. 
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—= ÀI Cậu đây tồi. 

_NÑó thây mèo Ba-dili-ô và cáo A-li-xa ngồi trước mặt, Cáo 
bảo: 

— Chú bé Bu-ra-ti-nô dũng cảm Hãy rơi từ trên cung trăng xuông 
chắc ? 

Mèo lây giọng đau đớn nói: 

—.NÑó còn sông thì cũng lạ nhỉ! 

Bu-ra-t-nô nhìn thây chân phải của mèo quân một miệng giẻ và 
đuôi cáo bê bêt những bùn thì đâm nghỉ, nhưng nó lại quên ngay. Nó 
trừng lại gặp hai anh bạn cũ. Cáo nói: ` 

—m Trong cải rủi, có lúc có cái hay, ít nhât cậu cũng đên được xứ. 
Ngưu Sĩ rỗi... 

Nói xong, cáo lây chân chỉ một cái cầu hư nát bắc qua một con sưôi 
đã gần cạn. Bên kia suôi, gạch vụn ngôn ngang từng đông. Nhiều 
ngôi nhà đô nát. Cây côi khô héo, cành gãy sạch cả. Những gác 
— xiêu vẹo ngả nghiêng ĐÈ phía. Cáo vừa liêm lông vừa nói SỨT 
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Các-lô rât cẩn. Có cả sách vỡ lòng, tranh tô màu nữa. Úi trời, vô sô b 
_ bánh ngon nhé. Lại có những con gà đường phèn cắm trên que mới 
tuyệt làm sao! À, cậu chưa đánh mật tiển chứ? 

Cáo nâng Bu-ra-t-nô đứng dậy. Nó giơ bàn chân đây nước dãi 
lau sạch cho Bu-ra-ti-nô rồi dắt chú bé đi qua cái cầu hư nát. 

Mèo Ba-di-li-ô khập khiếng bước theo sau, mặt mày cau có. 

Đang giữa đêm khuya, mà ở xứ Ngu Sỉ này, chẳng ai ngủ cả. 

Trong một phô bản thỉu, quanh co, mây con chó gẩy giơ xương 
đang đi quanh quản, lông thì xám xịt, bẩn gớm ghiệc. Chúng nó đói 
và rét quá cứ ngắn ngáp dài. 

— Gâu! Gâu! Trời ơi, khổ đên đâu! 

Mây con dê trụi lông, gặm cỏ bám đầy bụi bên vệ hè, đuôi ve 
vây: cái | 
— Mê-ê-ê-êl.. Khôn khô ghê!., 
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Một con bò cúi gằm đầu xuông. Nó gầy quá, xương như thò cả ra 
ngoài. Nó mơ mơ màng màng kêu: 

— Bò-ò-òl.. Khô ra tròi 

Mây con chim sẻ rụng gần hệt lông, đậu trên đông rác; giá có ai 
giẫm lên chúng nó, chúng nó cũng chả buồn bay. 

Mây con gà trựi gần hêt lông đuôi, tập tếnh đi vì mệt quá. 

Ờ góc phô, những con chó cảnh sát mõm to, dữ tợn, đứng nghiêm, 
đầu đội mũ ba sừng, cỗ đeo một chuỗi hạt. Chúng nhìn bảy súc vật đói 
khát, ghẻ lở, thét to: 

— Đi đi! Rẽ tay phải. Cút mau! 

Cáo kéo Bu-ra-ti-nô lảng ra phía xa. Chúng nó trông thây mây con 
mèo béo quay, mắt đeo kính, khoác tay mây con mèo cái đội mũ rât 
đẹp, đang đi chơi mát dưới ánh trắng. 

Một con cáo phì nộn, mũi hệch lên, ra vẻ quan trọng nhởn nhơ, 
kè kè bên cạnh con cáo vợ kiêu căng. Nó là tỉnh trưởng tỉnh này, Vợ nó 
ôm một bó hoa dạ . Cáo A-li-xa thì thâm: 
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Cáo và mèo dẫn Bu-ra-ti-nô đên một khoảng đât rộng, đây những 
mảnh bình vỡ, giày hỏng, guôc vỡ, giẻ rách. Hai gã nói liên thong, 
cướp lời nhau: 

— Cậu đào một cái hô... 

— Đặt tiền vàng vào. 

— Rắc muôi lên trên, 

— Ra ao múc nước, tưới cần thận. 

— Nhớ phải nói câu: Cơ-rét, phét, péÐ... 

Bu-ra-ti-nô gãi gãi cái mũi đây những mực: 

— Được... chúng mày lùi ra xa đã. 

Cáo bảo: 

— Trời ơi, chúng tao chẳng thèm xem mày chôn tiền chỗ nào 
đâu! 
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Mèo nói: 

— Chúng tao chẳng thèm nhìn. 

Mèo và cáo lui ra xa, nâp sau rnột đông rác, 

Bu-ra-t-nô đào một cái lỗ. Nó thi thẩm ba lần câu thần chú, rồi 
đặt bôn đồng tiền vàng xuông. Nó lâp đât lên, móc túi lây một dúm 
muôi rắc lên trên. Nó ra ao vôc một vôc nước vào lòng bàn tay, tưới 
trên mặt đât, 

Rồi nó ngồi chờ cây mọc.. 
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Máy con chó cảnh sát tớn được Bu-ra-ti-nô, - 
chẳng cho nó cãi một lời 


Cáo A-li-xa tưởng Bu-ra-ti-nô sẽ đi ngủ. Nhưng chú bé cứ ngồi 
ì đây, trên đông gạch vụn; mũi nó thẳng căng. Cáo liền sai mèo đứng 
canh, còn nó chạy đền đồn cảnh sát gần đây. 

Trong một gian phòng đầy khói thuộc lá, một con chó trực nhật 
ngáy khò khò bên một cái bàn bê bêt những mực. Cáo lây giọng thật 
lễ phép nói: 

— Thưa ông gác dũng cảm — ông có thể cho bắt một thẳng kẻ cắp 
được không? Thật là một môi nguy to cho những người lương thiện, 
những nhà giầu có, những người dân ở xứ này. 

Con chó trực nhật, nửa thức nửa ngủ, thét lên một tiêng kinh khủng 
làm cho cáo giật mình: : 

— Kẻ cắp à? Hừi 

Cáo thưa là thẳng kẻ cắp nguy hiểm ây — tức là Bu-ra-ti-nô — 
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ai. Chúng nghi ngờ ngay cả những ý định tội lỗi của _c Chó gác ra 
lệnh cho hai con chó trinh sát lôi cô thằng tội phạm nguy hiệêm về đồn, 
sông hay chêt cũng mặc. Hai con chó đáp gọn thon lón; 
— Vâng! 
Chúng nó chạy băng ra ngoài bãi, phí nước đại. 
Còn độ trăm thước, chúng bò rạp bụng xuông đât, rồi thoắt một - 
cái vô lây Bu-ra-ti-nô, cắp dưới nách, lôi về đồn. 
Bu-ra-ti-nô giãy giấy hai chân, kêu van hỏi xem tại sao, vì cớ gì mà 
lôi nó đi như thê. Chó săn trả lời: 
— Đến nơi sẽ hay! | 
Cáo và mèo vội vàng đào đât moi bôn đồng tiền vàng lên. Cáo chia 
khôn khéo thê nào mà chiêm được ba đồng, còn mèo được mỗi một 
đồng. 
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MÈo chẳng nói chẳng rằng, giơ vuôt quào luôn vào mốm cáo. Cáo 
giơ chân quặp chặt lây mèo, cả hai đứa lăn chiêng trên bãi. Lông cáo, 
lông mèo bay tứ tung dưới ánh trăng. Cào câu nhau chán, chúng đành 
chia đều hai phần, rồi ngay đêm ây, chuồn khỏi xứ Ngư S1. 

Lúc ây thì hai con chó săn lôi được Bu-ra-ti-nô về đên đồn cảnh 
sát. Chó gác đứng đậy, rà tận nơi nắn túi Bu-ra-ti-nô. Hẳn khám không 
thây có gì, ngoài một miêng đường và một mầu bánh hạnh nhân. Hắn 
thét lớn: 

— Đồ khôn, mày có ba tội to: _ ẤN manh, không giây tờ, không 
nghề nghiệp. Lôi nó ra khỏi thành phô dìm xuông ao cho chêt, 

— Vãng! 

Bu-ra-ti-nô định nói cho người ta biệt nó là con ông Các-lô, định 
kẻ câu chuyện phiêu lưu của nó, nhưng hai con chó săn đã túm lây nó, 
cứ thể phi ra khỏi thành phô. Đền một cái cầu, chúng ném Bu-ra-ti-nô 
xuông một cái ao sâu, bần thỉu, đẩy những êch nhái, cà niềng, đỉa, 


giòi bọ. 
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Bu-ra-ti-nô làm quen uới đân cứ đưới ao. 
Nó biềt chuyện mắt cắp bôn đồng tiên uàng. 
Rùa Toóc-ti-la cho nó một chiềc chìa khóa vàng — -- 


Ta chớ quên rằng Bu-ra-ti-nô bằng gỗ nên không thể chêt đuôi 
được. Nhưng nó sợ quá, cứ nội mãi trên mặt nước, mình bám đây 
bèo. _ 

Tât cả dân cư sông đưới ao xúm xít quanh nó: nòng nọc đen sì, 
bụng phệ, dại dột lạ lùng; cà niễng, chân sau giông như cái mái chèo; 
đỉa, giòi bọ đói khát, chúng chén tât cả những gì rơi xuông ao, kể cả 
chúng và vô sô những con trùng, con bọ khác. 
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Những con nòng nọc thi nhau củ vào mạng sườn, rât thích nhai 
nứm mũ. Đìa chui vào túi áo. Cà niễng leo lên mũi, từ trên cao lao xuông 
như chim én. Những con trùng, giòi bọ lúc nhúc chui vào đầu vào 
kẽ chân, kẽ tay mò ăn. Nhưng rồi chính chúng lại thành mồi của cà 
niềng. 

Chúng nó làm cho Bu-ra-ti-nô rât khó chịu. Bu-ra-ti-nô lây chân 
đạp tứ tung: _ 

— Cút tật cả đi! Chúng mày tưởng tao là một con mèo chêt hử? 

Dân cư dưới hồ tản đi nơi khác. 

“ Bu-ra-ti-nô úp bụng xuông nước, bắt đầu bơi. 

Bọn nhái mồm rộng đền mang tai, ngồi trên lá súng dưới ánh trăng, 
giương mắt tròn xoe nhìn chú bé. Một con kêu to: 

— Chúng mày ơi, có con cá mực đang bơi! 

Con khác nói: 

— Mũi nó lại giông mỏ con còi 

nn Con thứ ba bảo: | 
h| ¬n+~>43ayrRh com nhát biện nứhr2n nư¬r/Z1S 252g Me 
.LÍÌÌL AM ba tin nhậy lên lột cái lá sang để auhl.| Nó ngắt thui lự Zmột ` / | Í' 
chỗ, hai tay ôm chặt lây đầu gôi. Nó run bần bật, 24x Sà) x lang ' 
— Các trẻ khác thì được uông sữa no nê, đang ngủ giường âm. Còn 
mình thì ngồi trên một cái lá ướt át... Nhái ơi, cho ta cái gì ăn đỡ đói. 
Vôn nhái là loài máu lạnh. Nhưng không phải vì thê mà nó độc ác 
đâu. Lúc Bu-ra-ti-nô vừa rét run cầm cập vừa kẻ câu chuyện phiêu lưu 
cho nhái nghe, bọn nhái vội vàng duỗi hai cằng, nhảy bồ cả xuông đáy 
ao. Chúng nó khuân lên một cải xác bọ hung chết, một cái cánh chuỗn 
chuồn, một ít bùn, một cái trứng tôm với mây mâu rễ cây thôi. Đặt 
xong những món ăn quý hóa ây trước mặt Bu-ra-ti-nô, bọn nhái nhảy 
cả lên lá súng, ngồi im như những tượng bằng đá. Chúng nó nghêch 
đầu lên nhìn, miệng xêch đên tận mang tai, mắt tròn xoe. Bu-ra-ti-nô 
ngần ngừ, hít hít, rồi nêm thử cát món kia. Nó kêu: 
— Không sao nuôt được! Khiệp quái 
Thê là cả bọn lại nhảy tõm xuông nước. 
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Bỗng bèo trên mặt nước rung chuyên cả lên: cái đầu một con rắn 
gớm khiếp nhô lên. Nó bơi đền gần cái lá súng Bu-ra-ti-nô đang ngồi. 
Núm mũ của Bu-ra-ti-nô dựng đứng lên; nó hoảng quá suýt ngã bồ 
nhào xuông nước. 

Nhưng không phải con rắn, mà chính là Toóc-ti-la, bác rùa già hiển 
lành, mắt bé tí tẹo. Toóc-ti-la nói: 

— Này, chú bé ngộc kia, chú bé đại dột kia! Chú không chịu ở nhà 
học tập, lại thích đên cái xứ Ñgu Ši này à? 

— Nhưng tại tôi muôn lây nhiều tiền cho bô tôi đây chứ... 

Tôi rât ngoan, rât ngoan... 

Rùa nói: 

— Mây đồng tiền vàng của chú, mèo và cáo lây cáp cả rồi. Lúc chúng 

_nó đi qua đây, chúng nó ghé xuông uông nước rồi khoe đã đào được 
tiền của chú. Lúc chia nhau, chúng nó đánh nhau vỡ đầu... Rõ ngồc! 
Rõ dại! 


Bu-ra-ti-nô càu nhàu: - ð 
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Nó lây tay giụi mắt khóc lóc, nghe tât nHả nhái thở dài bảo 
rùa; ` 

— Bác rùa ơi, bác giúp chú ây đi. 

Rùa nhìn mặt trăng một hồi lâu, như cô nhớ lại một việc gì. Bác 
bảo: : 
— Ngày xưa ta cũng đã giúp một người nhữ thê này; nhưng sau 
người ây bắt mât bà ta, ông ta để làm lược đồi mỗi. 

Nói xong, rùa lại nhìn mặt trăng một hồi lâu. 

— Nhưng này, chú ở đây. Ta xuông đáy ao xem có gì cho chú được 
không, ` 

Rùa rụt đầu gắn: mai, từ từ lặn xuông nước. Bọn nhái thì thẩm: 

— Bác Toóc-ti-la biệt một việc bí mật lắm cơ. 

Một lúc lâu sau, mặt trăng đã lặn sau dãy đồi, bèo lại rung chuyên. 
Rùa nhô lên, miệng cắn một chiêệc chìa khóa bằng vàng. - 
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Rùa đặt cái chìa khóa lên lá sen và nói: 

— Rõ ngộc... rõ dại! Cáo và mèo đã cướp mât mây đồng tiền vàng... 
nhưng chớ có buôn. Ta cho chú chiệc chìa khóa nhỏ này. Một lão râu 
dài đánh rơi nó xuông đáy ao. Râu lão ta dài lắm, dài đên nối lão phải 
nhét vào túi áo cho khỏi vướng mới đi được. À! Lão van nài ta mãi để 
ta tìm hộ, nhưng... 

Toóc-ti-la thở dài, yên lặng, rồi lại thở dài, bọt nước sủi cả trên mặt 
nước. 

— Nhưng... ta không giúp. Ta rât giận bọn người đã bắt ông bà 
ta để làm lược. Lão râu dài kê cho ta nghe rât nhiều chuyện về cái 
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chìa khóa vàng, nhưng ta quên sạch rồi. Ta chỉ nhớ là cái chìa 
khóa ây có thể mở một cái cửa. Mà mở được cửa thì tha hồ tưng 
sướng. 

Tim Bu-ra-t-nô đập thình thình. Mắt nó bỗng sáng ngời lên. 
Ñó quên hết cả những nỗi khổ sở. Nó móc túi vứt đỉa rá ngoài, rồi 
bỏ cái chìa khóa vào túi Nó cám ơn rùa và đàn nhái Nó nhảy 
xuông nước, bơi vào bờ. m.. bóng nó đã in rõ trên bờ, bọn nhái còn 


kêu: 
— Bu-ra-ti-nô ơi, đừng đánh mật chiếc chìa khỏa vàng nhé. 
Bu-ra-ti-nô trên khỏi xứ Ngu sỉ, 
nó gặp một chú bé cũng khôn 
khô như: nó 
nÌ¬n UÌ € Bá * “ca Hn 6ì LÌch Z¬5ÀIï2 Mà Ng, lÌ `. \/[⁄2 
LIÍ1Ì(U J(8%‡ƒ táC _khống chỉ chợ, Bura.đnô| cọ (đường. ra (Khôi, Xứ | 
Øu S1, Nhu ak, 


Bu-ra-ti-nô cứ đẳng trước mặt mà chạy miệt. Sao lâp lánh sau những 
cành cây đen ngòm. Đường mập mô đây đá tảng. Sương mù phủ kín 
khe suôi. Bỗng một vật gì tròn tròn chồm dậy ngay trước rmặt chú bé. 
Tiêng chó sủa vang. 

Bu-ra-ti-nô vội nằm ép xuông một tảng đá. Nó thây hai con chó săn 
cảnh sát lúc nãy chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa rít lên ghê gớm. 
Cái vật tròn tròn vượt khỏi mặt đường, chạy về phía dôc. Hai con chó 
săn đuôi theo. Lúc không nghe thây tiêng chân chạy và tiếng chó sửa 
nữa, Bu-ra-ti-nô mới co cằng chạy bán sông bán chết. Sao trên đầu như 
cũng chạy theo nó qua các cành cây tôi om om. 

Bỗng cái vật tròn kia lại vượt qua đường. Bu-ra-ti-nô lúc ây mới 
trông thây rõ là một con thỏ cõng một chú bé mặt tái mét trên lưng, 
chú bé bám chặt lây hai tai thỏ. 


6o 











% ————— 





_. 
_—k +7 


— 


~- 
— 


BE=- 
T— <6 
—— 


PS /. sẻ, ẻ 
T + 


Đá trên đôc đỗ xuông rào rào. Hai con chó săn cũng vượt qua đường, 
tượt theo thỏ. Rồi lại hoàn toàn 1m lặng. 

Bây giờ bóng Bu-ra-ti-nô vụt đi nhanh quá, sao trên trời như hoảng 
sợ chạy lùi cả lại phía sau. 

Lần thứ ba, thỏ chạy phôc qua đường. Chú bé cưỡi trên lưng 
thỏ va đầu vào cành cây, ngã lăn xuông đât, ngay dưới chân Bu-ra- 
ti-nô. 

Hai con chó nhảy phốc tới sau lưng thỏ, gầm lên: 

— Bắt lây! Bắt lây! 

Chúng nó đang tức điên lên, nên không trông thây Bu-ra-ti-nô và 
chú bé kia. Chú bé kêu, nghe thảm thiệt: 

— Thôi chào Man-vi-na, vĩnh biệt từ đây. 

Bu-ra-ti-nô nhìn thì, lạ chửa! Nó nhận ra Pi-e-rô, bận một cái áo 
tay dài, _ 

Pi-e-rô nằm sóng sượt, đầu lọt xuông một cái khe; cậu ta tưởng là 
sắp chêt nên cứ nói cái câu bí mật trước khi nhắm mắt: «Thôi chào 
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ti-nô sờ M= một con địa ở trong túi; nó tóc ta, zT lên tmũi Pi-e-rô; 
đỉa bám ngay vào mũi. Pi-e-rô ngồi nhỏm dậy, lắc đâu, dứt đỉa ra. Nó 
kêu: 

— ÀI! Thê ra mình còn sông! 

Bu-ra-ti-nô ôm lây chú bé, hôn hít, khẽ đập vào má — đôi má trắng 
như thuôc đánh răng — tôi hỏi: 

— Sao cậu lại đên đây? Sao cậu lại cưỡi con thỏ xám ây? 

Pi-e-rô len lét nhìn chung quanh, đáp: 

— Bu-ra-ti-nô, Bu-ra-ti-nô ơi, giâu tớ đi, mau lên Không phải 
chó đuổi thỏ xám đâu. Nó đuổi tớ đây... Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đuôi 
bắt tớ suôt ngày đêm. Lão ta thuê hai con chó ở xứ Ngưu 5i săn tổ, cho 
kỳ được mới nghe. 

Phía xa, lại có tiêng chó sủa. Bu-ra-ti-nô tứmn lây áo Pi-e-rô, kéo bạn 
vào một bụi cây trinh nữ, hoa vàng nở thơm ngắt. 
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Pi-e-rô nằm xuông lớp lá khô, khe khẽ kẻ: 
— Bu-ra-ti-nô ạ, hôm ây đang đêm. Gió thôi mạnh. Mưa như trút 
nước... 


Pi-e-rô kể chuyện đã cưỡi con thỏ 
đền xứ Ngu Sĩ như thê nào 


— Bu-ra-ti-nô ạ, hôm ây đang đêm. Gió thôi mạnh. Mưa như trút 
nước. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi hút thuôc bên cạnh lò sưởi. Bao 
nhiêu cô cậu múa rôi đều ngủ cả, chỉ tớ là còn thức. Tớ nhớ cô bé tóc 
xanh quá. 

— Mày ranh thật! Rõ khéo chọn người mà nhớ. Đêm hôm qua, 
tớ vừa trôn khỏi nhà cô ta, lúc ây tớ bị nhôt vào buồng kín, ở cùng với 


bọn nhện. 
^T ‡ Cậu thây xanh Là? C VN \X4I| IÏIfE) 
NI D7 003013149402) 
i-e-rõ nhảy phắt lên, tay \y vẫy V vẫy - 

— Dẫn tớ đên đây đi. Cậu giúp tớ tìm được Man-vi-na thì tớ sẽ 
nói cho cậu câu chuyện bí mật của cái chia khóa vàng... 

Bu-ra-t-nô sướng quá reo lên: 

— Hà? Cậu biết câu chuyện bí mật ây à? 

— ÙỪ, tớ biêt cái chìa khóa ây ở đâu cơ, lạt biệt làm thê nào lây được 
nữa cơ. Tớ biết cái chìa khóa ây dùng đề mở một cái cửa... Tớ nghe 
lỏma được câu chuyện bí mật, nên lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba mới cho chó 
săn đuôi bắt tớ. 

Bu-ra-ti-nô thây mốm ngứa ngáy, cứ chực buột miệng nói ra răng 
cái chìa khóa bí mật hiện đang nằm trong túi áo mình. Nó vội lây mũ 
nhét vào miệng cho khỏi lộ. Pi-e-rô nài nó đưa về nhà Man-vi-na. Bu- 
ra-ti-nô lây tay ra hiệu đang đêm thê này không thẻ đi được, nguy hiểm 
lắm, đợi đên sáng sớm mai hai đứa sẽ chạy ** nhà cô bé. 
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Bu-ra-ti-nô lại bắt Pi-e-rô trôn trong bụi cây trinh nữ, rồi nó nói 
bằng cái giọng phào phào, vì miệng nó căng phông chiếc mũ: 

— Kê chuyện đii 

— ÙỪ thì kể. Hôm ây đang đêm. Gió thôi mạnh. 

— Cậu kề tôi... 

— Tớ không ngủ được, bỗng tớ thây có tiêng ai đập mạnh ngoài 
cửa sô. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lầm bẩm: 

— Ai mà đên vào cái giờ này thê? 

Phía ngoài cửa sô có tiêng trả lời: 

— Tôi đây mà. Tôi là Đu-rê-ma vẫn bán đỉa thuộc đây mà. Cho 
tôi vào sưởi nhờ với... 

Tớ chỉ muôn nhòm một tí xem lão bán đỉa thuôc mặt mỗi 
thê nào. Tớ hé cái màn, thò đầu ra nhìn. Tớ thây lão Ca-ra-ba 
Ba-ra-ba đứng dậy, vâp phải bộ râu, chửi đồng một câu rồi ra mở 
cửa. 

Q: )t người. gây gò, cao lệu “nhấn Ve) hS nhà, ướt như chuột lột. 
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tóc, định ' Tay lão xách một cái đen sắt tây và một cái vợt 
bắt đa. 

Lão cúi gập người xuông như gấy sông lưng, nói: 

— Ngài có đau bụng, cảm hàn, đau xương, đau đâu, ù tai chóng 
mặt, thì tôi xin hầu ngài nửa tá đỉa loại hảo hạng. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba bảo: 

— Thôi, tôi cóc cẩn đỉa của bác. Bác tha hồ ngồi sưởi, chán thì 
thôi. 

Lão Đu-rê-ma ngồi quay lưng vào đông lửa. Một chôc thì áo lão 
ta bộc khói lên, sặc những mừi bùn. Lão lại lên tiêng nói: 

— Đỉa bán ê quá. Ngài có đau xương đau cột, tôi xin biêu ngài 
một tá đỉa loại tôt nhât đề cho bám vào đùi, chỉ xin ngài một khoanh 
thịt lợn và một côc rượu. 
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— Cóc cần đỉa của bác. Có ăn thịt, uông rượu thì cứ lây mmà ăn. 

Lão Đu-rê-ma lây thịt ăn. Mặt lão co rúm lại, rồi giãn ra như một 
miêng cao su. Ăn uông xong, lão xin một mỗi thuộc. Lão bảo: 

— Thưa ngài, tôi ăn uông đã no nề, đã sưởi âm. Để cảm ơn lòng 
tôt của ngài, tôi xin nói một câu chuyện bí mật. 

Sau khi hút một mồi thuộc, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba trả lời: 

— Tôi chỉ cần biêt có một câu chuyện bí mật ở trên đời này; ngoài 
ra tôi chả cần cóc gì hêtÍ 

— Thưa ngài, tôi biêt một câu chuyện bí mật quan trọng lắm... 
Rùa Toóc-ti-la đã nói với tôi... 

Nghe đên đây, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba giương to mắt, đứng phất 
dậy, chân vướng vào râu. Lão nhảy chồm đên bên lão bán đỉa hoảng 
sợ, ôm lây lão kia mà rông lên như con bê: 

— Bác Đu-rê-ma ơi, bác Đu-rê-ma yêu quý ơi, bác kề đi, kề đi, 
Rùa nói øì với bác. 

Thê là lão Đu-rê-ma kê câu chuyện như sau: 
ác â Y⁄eWitra 2303 đi ở: một cái cao ly TS) ` ân xứ Ngưu 

(Qu/t4G4i61/4)665 'eðiLt tấu truống )n#Âni (mình đưới nước. 
ĐÁ tận E đê đià Đám b V2 Cứ ĐI 1 xu . mỘt 1¡ Z4U K21 ta Tên Eờ, 
tôi bắt lây đỉa rồi lại cho anh ta xuông ngâm nước. Lúc đã được 
kha khá đỉa, bỗng thây một cái đầu rắn nhô lên khỏi mặt nước. 
Nó nói: 

— Này, bác Đu-rê-ma, bác làm dân cư dưới ao khiêp sợ quá; nước 
đục ngầu cả lên. Bác chẳng để cho tôi nghỉ ngơi sau bữa ăn nữa. Bao 
giờ thì xong? _ | 

Lúc ây tôi nhìn ra là một con rùa; tôi chẳng sợ gì nữa, liễển 
đáp: 

— Bao giờ bắt hệt đỉa ở cái ao bản thỉu của mày, tao mới 
thôi... 

— Bác có bằng lòng không sài tây Cái ao này niữa, không bào 
giờ trở lại đây nữa, thì tôi sẽ trả bác tiền, bao nhiêu cũng được. 

Tôi liên bảo; 5 
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— Thôi đi, mày chỉ có trơ cái xác nỗi lễnh bềnh chứ có cóc khô 
øì, Đồ nỡm, mày lây gì trả tao? Trả bằng cái vỏ mày chắc... Tao có bán 
xác mày đi đề làm lược thì có... 

đạc tức xám xanh lại: : 

— Ở dưới đáy ao có một cái chia khóa thần... Tôi biêt có một người 
khát khao muôn được cái chìa khóa ây lắm, mât gì cũng bằng 
lòng... v. 

Đu-rê-ma chưa nói hêt câu, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đã kêu tướng 
lên: 

— Người ây là tôi, tôi, tÔI đầy bác Đu-rê-ma quí mên ạ. Thê Sao 
bác không lây chìa khóa về? 

Mặt lão Đu-rê-ma quắt lại như một cái nâm khô, lão trả lời: 

— Đời nào! Đời nào! Ai lại đổi bao nhiêu đỉa hảo hạng lây một 
chiệc chìa khóa cà tèng bao giờ. Thê là đâm ra cãi nhau. Rùa giơ chân 
khỏi mặt nước mà bảo: — Tôi thể rằng tôi chẳng cho bác, chẳng cho 
một ai chiệc chia khóa thần ây nữa. Tôi thể rằng tôi chỉ cho người nào 


lÍ ^ ` Ị được càd ẠO I6)IIs\!( HN X. 
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Lão Cà s3 T52 vội vàng nhét râu LS)£ ÁØ, vớ lây cái mũ 
và cái đèn, lão hét to: 

— Phải chạy ngay đên xứ Ngu 5i mới được! Tôi sẽ đên ngồi bên 
bờ ao. Tôi sẽ mỉm cười dịu dàng. Tôi sẽ van xin bọn êch nhái, nòng 
nọc, sâu bọ xin rùa giúp tôi, Tôi hứa sẽ biêu chúng một triệu rưởi con 
tuổi rõ béo. Tôi sẽ khóc rông lên như một con bò lạc. Tôi sẽ rên rỉ như 
một con gà bị bệnh, Tôi sẽ khóc như một con cá sâu. Tôi $ẽ quỳ gôi 
trước những con nhái bé nhỏ nhât.. Thê nào cũng phải lây được 
chiếc chìa khóa vàng này mới xong. Tôi sẽ ra thành phô, vào một 
căn nhà, lần vào một gian buồng dưới cầu thang... Tôi sẽ tìm một 
cánh cửa nhỏ chưa ai trông thây bao giờ... Tôi sẽ tra chìa khóa vào lỗ 
khóa... 

Pi-e-rô vẫn ngồi trên đông lá khô trong bụi cây trinh nữ; nó kể 
tiêp: 
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— Lúc ây, khoái quá, tớ thò hẳn đầu ra ngoài bức rèm. Thê là lão 
Ca-ra-ba Ba-ra-ba trông thây tớ, 

— Đồ khôn! Mày nghe lồm hệt rồi! — lão ta hét lên như vậy rồi 
vớ lây tớ định quăng vào đông lửa. Nhưng lão lại vướng râu, ngã bỗ 
chửng xuông đât, ghê đô lăn chiêng, ầm ẩm cả lên. 

Tớ cũng chẳng nhớ làm thê nào tớ chui được ra khỏi cửa số rồi 
nhảy qua hàng rào, cứ thê tớ cắm cô chạy trong đêm tôi. Gió rít từng 
hồi, mưa đập vào mặt. 


Ô7 


Trên đầu, tia chớp lòe một cái, tớ thây lão Ca-ra-ba Ba-ra- ba và 
lão bán đỉa đuôi ngay sau lưng, chỉ cách độ mươi bước. Tớ nghĩ bụng: 
€Toi mạng rồù. Tớ vâp ngã, rơi trúng một cái gì mềm mềm, nóng nóng. 
Tớ vội bíu lây tai nó... 

Đó là con thỏ xám. Nó hột hoảng kêu lên một tiêng, nhảy phôc lên 
cao. Nhưng tớ cứ bám riêt lây nó, thê là hai đứa chạy vùn vụt trong đêm 
tôi, chạy qua cánh đồng, vườn rau. Lúc thỏ mệt quá, ngồi xuông nghỉ, 
ra vẻ cáu lắm rồi, tớ mới hôn vào trán nó mà bảo: 

— Thỏ xám ơi, chịu khó chạy thêm tí nữa, thỏ ơi! 

Thỏ thở dài, thê là chúng tớ lại phi nước đại, chẳng biệt đi tới đâu, 
lúc thì quay phải, lúc thì quay trái... 

Khi mây tan, mặt trăng ló ra, tớ thây một thành phô dưới chân núi, 
gác chuông nghiêng ngà tứ phía. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão bán 
đỉa đang chạy miêt về phía thành phô ây. Thỏ bảo: 

— Trời ơi, chêt rồi! Đi đời nhà thỏ rồi. Họ chạy ổi tìm chó săn 
cảnh sát đây. Chúng mình toi mạng mật thôi! 


| Há, không biết là m thê -ào, nà chúi mũi vào chân, tai cụp 
IÌIÌ\ ^) li vạn) mãi tổ Ì XY đá ›#À5 480 lý khôbg lƒ" 





ni van ¡täi, tớ khóc lóc, 


nhúc nhích.'NÑHưng khi hai con chó săn — chân pHải "đeo một cải TRVẾP 
đen — chạy như tên bản ra khỏi thành phô, thì thỏ run bần bật như cây 
sây. Tớ vừa kịp nhảy lên lưng thì thỏ lao như thẳng điền vào trong 
rừng... Đây, từ lúc ây, cậu cũng trông thây đây! 

Lúc Di-e-rô kê xong, Bu-ra-ti-nô khôn khéo hỏi: 

— Thê căn nhà có cái buồng dưới cầu thang, mà lại có cái cửa ây 

ở đâu? ý 

— Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chưa kịp dÖÏ..¿ Vả lại, biết làm quái 
øì cái ây... chìa khóa nằm ở dưới đáy hồ... Đời nào mình có cái may 

Bu-ra-ti-nô hét vào lỗ tai bạn: ° 

— Đây này, cái gì đây? Chia khóa dây dây 

Vừa nói, Bu-ra-ti-nô vừa móc túi lây chiếc chìa khóa ta, quay tít 
trước mặt Pi-e-rô. 


68 


Bu-ra-ti-nô uà Pi-e-rô đền nhà Man-wi-na 
nhưng lại phải cùng Man-vi-na uà Ác-ti-môn 
chạy trôn ngay tức khắc 


Lúc mặt trời lên cao đên ngọn núi, Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô chưi ra 
khỏi bụi cây. Hai anh em chạy qua cánh đồng mà dơi cùng Bu-ra-ti-nô _ 
đã đi qua tôi hôm qua, khi trôn khỏi nhà cô bé tóc xanh sang xứ Ngu 
SH, | 

Pi-e-rô bước rõ nhanh để chóng được gặp Man-vi-na; trông nó 
đên buồn cười. Cứ mây giây nó lại hỏi: 

— Bu-ra-ti-nô này, cậu bảo sao? Man-vi-na thây tớ có mừng 
không ° _ 

— AI biệt được! 

Mây giây sau, Pi-e-rô lại hỏi: 

— Man-vi-na thây tớ có " không hả Bu-ra-ti-nô 

: Gà R)(0 My) 3y\À@eu =- 

rÍR\ lời một lúc ' GP Tư Ấy Ì ni hộ ch, Gà C: h4 nặt trốt: ấtV/|ƒ 
trăng và nhữnÈ` Sao. lí làn Vi nhẹ set Miế th l tồi. 
Một đấm mây bay, trông giông đầu con mèo. 

Chó xù Ác-ti-môn ngồi trên bậc cửa, thỉnh thoảng lại gảm gừ đám 
mây. 

Bu-ra-ti-nô cũng ngại, không muôn quay trở về nhà cô bé tóc xanh, 
Nhưng bụng đói lắm, nó lại ngửi thây mùi sữa từ xa. 

— Nêu cô ây lại cứ muôn dạy dỗ chúng mình thì chén sữa xong, 
thê nào tớ cũng sẽ chuồn ngay. 

Vừa lúc ây, Man-vi-na bước ra. Một tay cô xách âm cà phê bằng 
sứ, một tay bưng một giỏ đầy những bánh. Mắt cô mọng nước mắt, 
cô tường Bu-raxti-nô đã bị chuột tha đi ăn thịt rồi. Cô vừa ngồi xuông 
bên cái bàn kê giữa lôi đi rải cát, thì những bông hoa xanh đưa đây, 
bướm bay chập chờn trên cành hoa, trông như những cái lá vàng, 
lá trẳng. Bu-ra-ti-nô bước vào; Pi-e-rô theo sau. 


tuy 
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_ Man-vi-na mở to đôi mắt, tưởng cả hai chú bé chưi tốt vào cũng 
lọt. Thây Man-vi-na, Pi-e-rô nói âp a âp úng, chẳng hiểu nó nói gì. 
Bu-ra-ti-nô thần nhiên nói: | 

— Đây, tôi lôi nó về đây, Man-vi-na dạy nó đi... 

Man-vi-na biệt không phải là mình nằm mê. Cô nói khẽ: 

— "Trời ơi! Sung sướng quái 

Nhưng cô lại lây giọng người lớn mà bảo: 

— Hai chú này... Đi rửa mặt ngay đi, đánh răng nữa nhé. Ác-ti- 
môn đưa hai chú ra giêng. 

Bu-ra-ti-nô làu bàu: 

— Cậu xem, bao giờ cũng: rửa mặt, đánh răng! Sạch thê thì chết. 
cha người tai 

Nhưng hai cú cậu cũng ra giêng rửa mặt. Ác-ti-môn lây túm lông 
đuôi phủi áo cho hai chú. 

Hai anh em ngồi vào bàn ăn. Bu-ra-ti-nô 3 nhét thức ăn đầy miệng, 
phông cả hai má. Còn Pi-e- nh _ nêm — miệng bánh, TỦ nhìn 


ñIUWWRĐ 'feIIÍlÚ bhị ỦJĐT1E 1U) "Nự?lf 


—  kial Pi-e-rô nhìn gì tôi thê? Ăn đi ác ăn đi! 

Pi-e-rô đáp: 

— Man-vi-na ạ, từ lâu nay tôi chẳng ăn uông gì cả, chỉ làm thơ 
thôi... 

Bu-ra-ti-nô cười ngât. Man-vi-na rât ngạc nhiên, mở vo mắt. 

— Thê thì Pi-e-rô hãy ngâm thơ của mình đi, 

Cô chồng tay vào má rồi nhìn đám mây bay giông hình đầu con mèo. 
Pi-e-rô lây giọng ôm ôm ngâm bài thơ sau đây: 
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Man-vi-na, Man-vi-na ơi! 
Nàng đên nơi xa xôi, 
Tôi mât người yêu quí, 
Tôi khóc than, rầu rĩ, 
Chẳng thiệt sông trên đời. 


7Ð 


Pi-e-rô vừa đọc xong bài thơ, Man-vi-na vừa kịp khen hay thì chú 
cóc đã nhảy ra giữa lôi đi rải cát. Mắt chú lồi hẳn ra, trông rât ghê, 
chú báo tin; 

— Đêm qua, rùa Toóc-ti-la già nua kẻ dlo lão Ca-ra-ba Ba- ra-ba 
tât cả câu chuyện cái chìa khóa vàng... 

Tuy Man-vi-na không hiểu chuyện gì, nhưng cô hét lên một tiếng 
khiêp sợ. Pi-e-rô vôn đãng trí như tât cả các nhà thi sĩ, nó kêu lên mây 
câu bâng quơ. Còn Bu-ra-ti-nô thì nhảy tót xuông đất, vớ lây bánh 
kẹo nhét đây hai túi. 

— Trôn mau lên. Nêu bọn chó săn dẫn lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đền 
đây thì chết cả nút bây giờ. 

Mặt Man-vi-na tái nhợt như cánh con bướm trẳng, 

Pi-e-rô tưởng cô sắp chêt, liển lây âm cà phê rẩy nước lên mình cô, 
làm cho cái áo đẹp của Man-vi-na bần hết. Ác-ti-môn chạy đên sủa 
¡nh ỏi; nó có nhiệm vụ giặt áo cho cô chủ. Nó cắn lây cô áo Pi-e-rô mà 
lắc lắc, làm cho cậu bé phải van xin: 


—. Thôi, XI. đỗi „ mà... v - 
“LẤ(U A46 be đen fhí|bpe ss bịt lế ha đi XP (6x4 wj@\wỮ 
nÓI: 
— Mười lăm phút nữa lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba sẽ cùng chó săn 
tới đây... | 
Man-vi-na đi thay áo. Pi-e-rô vặn chân vặn tay, rồi nhăn nhó bước 
đi trên con đường rải cát. 
Ác-ti-môn lôi những hộp đựng đồ dùng trong nhà đi, Cánh cửa mở 
đóng không ngớt. Chim sẻ kêu ẩm ï trên cây nghe rât ghê sợ. Chim én 
bay là sát mặt đât. Cú ở trên gác cũng rú lên một tiêng đính tai nhức 
óc. Chỉ có Bu-ra-ti-nô là vẫn giữ được can đảm. Nó xếp trên lưng 
Ác-ti-môn hai cái hộp đựng những đồ vật quan trọng nhât, Nó đặt 
Man-vi-na ngồi trên hộp; cô mặc bộ quần áo du lịch rât đẹp. Bu-ra- 
t-nô ra lệnh cho Pi-e-rô bám vào đuôi chó xù. Còn nó là người chỉ 
huy. 
— Đừng nhôn nháo | Chạy đi thôi! 
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Bu-ra-ti-nô bước đi trước, trông rât anh đững; rôi đên chó xù cỗng 
Man-vi-na lúc la lúc lắc trên mây cái hộp; sau cùng là Pi-e-rô vẫn cứ 
mơ mơ màng màng với mây câu thơ vớ vân. Tât cả bọn chưi ra khỏi 
khu cỏ rậm, đên một nơi chẳng có cây côi gì cả. Vừa ra thì đã thây bộ 
râu rôi tung của lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba bên cửa rừng. Lão đang lây tay 
che mắt, nhìn xung quanh. 


Cuộc đánh nhau ghê gớm bên 0uen rừng 


Tay lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba dắt hai con chó cảnh sát. Lúc trông thây 
bọn trẻ chạy trôn, lão há to miệng kêu: 

— Gớm nhỉ| 

Rồi lão thả chó ra. Hai con n chó _ „ lúC đầu chỉ bới bới hai chân 
ât-|€ IêHJ-2I7MINXSU-XE chắc ở sức -~ 
tnh, niên. cũng lử lừ. tiên đến: phía L` 
Bu-ra-ti-nô, ẤP Â4-tườn, Đhê‹ rô và — vi-na` ` đang đứng lại, chêt 
khiếp. Tưởng đên toi mạng cả. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba khuỳnh khuỳnh hai chân, đi theo hai con chó 
săn, Râu lão lúc lúc lại chưi ra khỏi túi áo, cuôn lây chân lão. Ác-ti-môn 
quặp đuôi vào hai chân sau, sủa inh ỏi. Man-vi-na vẫy tay kêu: 

— Sợ quái Sợ quái 

Pi-e-zô nhìn Man-vi-na, nghỉ bụng thê là đứt rồi. 

-Bu-ra-t-nô là người đầu tiên trở lại bình tính, Nó hét lên bảo . 
Đi-e-rô;. 

— Dắt Man-vi-na chạy mau ra phía hồ, ở đây có đàn thiên nga 
đây. Còn Ác-ti-môn, vứt đồ đạc xuông đât, tháo đồng hồ ra, sửa soạn 
đánh nhau đi. 

Man-vi-na nghe thây thê, liền nhảy xuông. đầt, vén cái váy đài chạy 
ta phía hồ. Pi-e-rô chạy theo sau. Ác-ti-môn trút đồ đạc xuông, tháo 
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đồng hồ và cả cái băng têt đuôi nữa. Nó nhe hàm răng trắng nhởn, nhảy 
sang bên trái một cái, nhảy sang bên phải một cái để cho dẻo 
bắp thịt; rồi như để chờ đợi, nó bới bới, hai - ng sau hât đât bắn 
tung lên. 

Bu-ra-ti-nô leo lên một cây thông trơ trọi gần đầy. Nó ở trên ngọn 
cây, gân cỗ hét: 

— Hỡi súc vật, hỡi chim muông, sâu bọt Chúng tớ bị tân công đây. 
Hãy đên cứu đoàn quân múa tôi vô tội này. _ 

Hai con chó săn tức thì xông tới Ác-ti-môn cùng một lúc. Chó xù 
nhanh nhẹn né sang một bên, cắn vào đuôi một con, cắn vào đùi con 
kia một tmiêng. 

Hai con chó săn quay trở lại, nặng nể; chúng lại xông vào chó 
xù. Ác-ti-môn nhảy vọt lên, thành thử chó săn chưi đưới chân 
nó; nó lại cắn được một con vào sườn, con kía bị một miêng vào 
lưng. 

Lần thứ ba, chó săn xông tới, Ác- _ kéo lê đuôi dưới đât, cứ 

Ầ¡ ê quay. đât, cókh?£đề. chó.săn ¡ nhảy C320 g s 
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Chó si lận lắm, đuôi theo v. tư -môn, khðng VỘI .< "HN NG - 
rât kiên quyêt; chúng nó thà chêt, chứ không chịu tha con chó xù tỉnh 
khôn kia. | 

Lúc ây, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đên gần cây thông, nắm. lây thân cây, 
cô sức rung. 

— Xuông ngay, xuông ngay! 

Bu-ra-ti-nô lây chân, lây tay, lây răng bám chặt vào một cành cây. 
Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rung mạnh quá, quả thông lúc lắc rât mạnh. 
Quả cây thông này vôn nặng, to bằng quả dưa con, lại có gai. Nó mà 
rơi trúng đầu thì... ái! ái!.. 

Bu-ra-ti-nô bám lây cành, cũng đau lắm. Nó thây Ác-ti-môn mỗi 
lúc một mệt mỏi, chậm chạp, lưỡi thè ra như một miệng giẻ đỏ. Lão 
Ca-ra-ba Ba-ra-ba mở to mồm, hét: 

— Giả tao cái chìa khóa đây! 
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Bu-ra-ti-nô leo trên cành cây, với được một quả thông khá to; 
nó lây răng cắn cái cuông. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rung càng mạnh. 
Bỗng... bộp... một quả rơi trúng giữa mồm lão. Lão ngã phịch xuông 
đất. 

: Bu-ra-ti-nô ngắt một quả nữa; quả này rơi trúng giữa sọ lão già... 
bôp... như rơi vào một cái trông. Bu-ra-ti-nô lại kêu: 

— Chúng tớ bị tân công! Hãy cứu đoàn quân múa tôi vô tội này. 

Thoạt tiên, đàn chim én bay đên cứu. Chúng nó bay lượn trước 
mắt hai con chó săn. Chó há mõm đớp, nhưng én có phải là ruồi đâu! 
Chim bay sạt qua mõm chúng, như một tia chớp. 

Từ trên đám mây hình đầu mèo, một con diều hâu xám xịt đâm bỗ 
xuông. Diều hâu này thường ngày vẫn săn thịt cho Man-vi-na. Nó cắm 
tróng nhọn vào lưng _ con chó săn; đôi cánh rộng lớn xòe ra, nó lây 
đà nhac con chó lên cao, rồi giữa chừng thả xuông. Con chó săn rơi xuông 
đât, kêu ăng ằng, 

F=seuse- lây ngực xô con kia ngã, cắn một miêng, rồi nhảy phắt 
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ư ^- cóc cũng Sb đên giúp Ác-ti-môn. Các cậu còn lôi theo hai 
bác rắn nước đã già, mắt chả trông thây gì nữa. Thê nào thì hai 
bác cũng sắp chêt, hoặc chết giúứi đưới gôc cây, hoặc chui vào bụng 
cò; cho nên theo lời khuyên của cóc, hai bác phải chêt sao cho anh 
dũng. 

Chó xù Ác-ti-môn bây giờ mới thực sự ra tay đánh nhau với hai 
con chó săn, Nó ngồi xuông, giơ nanh ra. Hai con chó săn xông đên, 
Cả ba đứa lăn lông lôc. Ác-ti-môn há mõm cắn, giơ vuôt cào câu. Chó 
săn mặc cho cắn, cho cào xé; chúng nó chỉ tìm cách cắn vào họng Ác- 
t-môn một cái cho chết hẳn, Tiêng kêu, tiêng sủa ẩm ï¡ cả khủ 
từng. | 

Cả nhà dím cũng kéo ra để đánh hộ Ác-ti-môn: dím bô, dim mẹ, 
dím cô, đím dì, đím con một đàn. Một bầy ong đât vù vù bay tới, con 
nào cũng đen nhánh, lâp lánh vàng. Rồi đền lượt đàn ong vò vệ dữ tợn 
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kéo đên, cánh quay tít. Đàn cua tới, bọ dừa bò đên, giơ càng sắc, râu 
đài. 

Tật cả rhọi loài vật, đàn chím, sâu bọ đều dũng cảm lăn xả vào mà 
đánh hai con chó săn gớm ghiêc. 

Dím bô, dím tmẹ, dím dì, dím cô, dím con cuôn mình lại như hình 
quả cầu rồi phóng những lông nhọn vào mõm chó. 

Ong đât, ong vò vẽ từ trên không đâm xả xuông, lây vòi tầm thuộc 
độc châm chó săn. Đàn kiên c cần cù kéo nhau chui vào mũi chó, chích 
thứ a-xít rát bỏng. 

Cua và bọ dừa đâm dưới bụng. 

Diều hâu lây mỏ quặp mỗ vào đầu con chó này một cái, con chó kia 
một cái. 

Bướm và ruồi bay dày đặc như đám mây, che kín mắt chó. 

Cóc xúm chung quanh hai bác rắn sẵn sàng hy sinh anh dũng. 

Lúc một con chó há mõm rõ to để hắt hơi, vì chât a-xít quá nóng, 
tức thì một bác rắn già quãng mình vào cỗ chó, uôn mình trườn vào 
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Hai con Chó bị đánh đập, cào cầu, bị châm tứ I4 thở hỗn hên, ngã 
lăn chiêng ra đât, không đánh nhau được nữa. 

Thê là Ác-ti-môn thẳng trận rât vẻ vang. 

Trong khi ây thì lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lôi được quả thông đây gai 
ra khỏi miệng to của mình. Còn quả thông rơi trúng sọ làm lão ta choáng 
váng, mắt như bắn tung ra ngoài. Lão lảo đảo đứng dậy, lại ôm lây cây 
thông. Gió hât tung bộ râu lên. : 

- Bu-ra-ti-nô ở trên ngọn cây, thây chòm râu lão ta bị gió nhâc lên 
dính chặt vào thân cây thông đẩy những nhựa. 

Nó đánh đu trên cành cây, hét to lên, giọng giễu cợt: 

— Bồ ơi, bô chẳng bắt được con đâu, chẳng bắt được đâu!.. 

Rồi nó nhảy phôc xuông đât, chạy vòng quanh gôc thông. Lão 
Ca-ra-ba Ba-raba toài ra, giơ hai tay định tóm lây chú bé. 

- Lão chạy quanh gôc cây đuôi bắt. Chạy được một vòng, tưởng tóm được 





TẾ 





Lhằng ranh... chạy vòng thứ hai... rồi vòng thứ bá. Râu lão quân chặt 
vào thân cây đây nhựa. 

Lúc râu cuôn đên vòng cuôi, mỗi lão húc vào thân cây, Bu-ra-ti- 
nô mới thè dài lưỡi ra, rồi chạy về phía hồ thiên nga tìm Man-vi-na và 
Đi-e-rô. 

Ác-ti-môn đau như dần, đi khập khiếng ba chân theo sau, một chân 
co lên, 


Tì 


Trên bãi chiên trường, chỉ còn hai con chó săn thập tử nhất sinh và 
_ lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, chủ rạp múa rôi, cuông quít cả lên, râu bám chặt 
: vào cây thông. 


_ Trong hang 


Lúc ây Man-vi-na và Pi-e-rô đang ngồi trên một mô đât Âm ướt 
giữa bụi lau. Cô cậu núp sau một cái mạng nhện đây những cánh chuỗn 
chuồn và xác muỗi. Đàn chim con xanh biệc chuyển từ cây lau nọ sang 
cây lau kia, nhìn cô bé đang khóc sướt mướt, ra vẻ lạ lùng và thú vị 
lắm. 

Phía xa xa, tiêng chó sủa và kêu ăng ẳng nghe kinh khủng. Chắc là 
Ác-ti-môn và Bu-ra-ti-nô đang hệt sức chông chọi với bọn kia. Man- 
vi-na nói luôn miệng: «Sợ quá! Sợ quá 

lo Ÿ lÝ 
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Chúng mình ngồi đây, 
Chung quanh hoa nở 
Hoa vàng rực rỡ, 

Ngan ngát hương thơm. 
Chúng mình sẽ sông, 
Mùa hè quạnh hiu 

Mọi người sẽ lạ, 

Lạ biệt bao nhiêu! 








Man-vi-na cáu tiết, giậm chân đành đạch: 
— Cậu làm tôi khó chịu, khó chịu quá đi mật. Có ngắt cho tôi một 
cái lá tươi thì ngắt, Cái lá này ướt sũng nước, lại thủng cả đây này, 
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Phía xa, tiềng hò reo ầm ầm bỗng im bặt. Man-vi-na chắp hai tay 
vào nhau: 

— Ác-ti-môn và Bu-ra-ti-nô khuyu mật rồi. 

Nói xong, cô bé ngã vật xuông đât, trên đám rêu xanh. 

Pi-e-rô đứng cạnh, chân giậm giậm xuông đât rât vô duyên. Gió 
thổi trong bụi lau kêu xào xạc. Sau cùng, nghe thây tiêng chân đi. Chắc 
hẳn là lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đên bắt Man-vi-na và Pi-e-rô để nhét vào 
cái túi sâu thẳm. Bụi lau rẽ ra... thì thây Bu-ra-ti-nô mũi nhọn hoắt, 
mồm rộng đên mang tai. Ác-ti-môn khập khiếng theo sau, mình đây. 
thương tích, lưng cõng hai gói đồ. Bu-ra-ti-nô không đẻ ý gì đên nét 
mặt vui mừng của Man-vi-na và Pi-e-rô. Nó nói bô bô: 

— Ái dà! Chúng nó lại đánh nhau với tớt Nào mèo, nào cáo, nào 
chó săn... rồi cả lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nữal. Thôi, cô bé trèo lên 
lưng Ác-ti-môn đi, còn cậu cả này, tứm lây đuôi mà đi. Lên đường 
nào Ì 

Thê rồi nó bước ổi, hùng dũng lắm. Nó nhảy qua những mô đầt, lây 
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đánh nhau với "EHả săn két thúc ra sao, và tại sao lầo a-ra-ba Ba-ra-ba 
không đuôi bắt nữa, Khi đên bờ bên kia, Ác-ti-môn bắt đầu rên rỉ, bôn 
chân đều què cả. Thê là phải đứng lại băng bó những vêt thương. Một 
cây thông to tướng mọc trên một quả đồi lởm chởm đá. Bên đưới gôc, 
có một cái hang. Cả bọn liền kéo hộp đồ vào trong hang; Ác-ti-môn lê 
theo sau. 
Ác-ti-môn liêm các vêt thương, rồi chìa chân ra. Bu-ra-ti-nô xé một 
cái áo cũ của Man-vi-na để làm băng. Pi-e-rô cẩm băng cho Man-vi-na 
bó chân Ác-ti-môn. Băng bó xong, thì cặp sôt. Chó ngủ ngon lành, 
Bu-ra-ti-nô ra lệnh: _ 
— Pi-e-rô, ra hồ lây nước. 
Pi-e-rô ngoan ngoãn vừa đi vừa vâp ngã, miệng khe khế ngâm thơ. 
Nó đánh rơi mât nắp âm lúc nào, và chỉ múc được mây giọt nước. 
Bu-ra-ti-nô lại bảo: 
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— Còn Man-vi-na, ra nhặt mây cành khô về nhóm lửa, nhanh 
_ lên! 
Man-vi-na nhìn nó, ra vẻ trách móc. Cô nhún vai một cái, đi vơ 
mây cành củi khô về. Bu-ra-ti-nô làu bàu: 

— Những cô cậu có học hành này chẳng được tích sự gì. 

Nói xong, nó cảm âm đi múc nước lây, tự tay nhặt củi và mây quả 
thông. Nó nhóm một ngọn lửa phía ngoài cửa hang. Lửa bộc rât cao. 
Nó tự tay pha một âm ca-cao. 

— Lại mà ăn, nhanh lên! 

Man-vi-na từ nãy vẫn yên lặng, môi mím lại. Nhưng lúc này, cô 
lây giọng người lớn, nói dõng dạc: 

— Bu-ra-t-nôl Chú đừng tưởng chú đánh thắng được bọn chó 
săn, chú cứu được chúng tôi khỏi tay lão Ca-ra-ba Ba-ra;ba và chú 
lại rât dũng cảm... chú đừng tưởng như thê là chú không phải rửa tay 
và đánh răng trước khi ăn đâu... 
sẽ Ú- -ra-ti-nô ngớ cả người ra... à... à ra thê... Nó trợn tròn hai mắt 
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— Bướm < ơi, sâu » bọ dừa, cóc ơi! 

trột phút, bướm đã bay đên, phân hoa bám khắp Knh, 
bè ¬ theo sau là đàn bọ dừa. Cóc lặc lè nhảy lại, rõ 
ra bụng cóc. ĐƯỜN xòe cánh, đậu trên vách để trang điêm cho hang 

—- thêm đẹp và để bụi đât khỏi bay vào thức ăn. Bọ dừa nhặt rác rưởi 
dưới đât, về thành 
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R hòn rồi vứt ra ngoài hang. Một chú sâu trắng 
bò lên đầu Bu-ra-ti- HỒ, leo ra mỗi rồi tiết một ít bột vào răng chú 
bé. Thê là phải đánh răng rồi! Một chú sâu khác đánh răng cho 
Pi-e-rô. : 

Một chú chồn còn ngái ngủ cũng bò đên, trông chú ta giông như một 
con lợn nhỏ có lông xú. Chú giơ chân vớ lây đàn sâu màu nâu, ép lây 
ít xi đánh giày, rồi lây đuôi đánh bóng nhoáng ba đôi giày của Man-vi- 
na, Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô. Đánh giày xong, chú ngáp đài một cải: 
4A hàb rồi bỏ đi, dáng lặc lè, 


Một cậu chim dẻ quạt vui nhộn, lông sặc số, bay vù vào hang như 
một cơn gió mạnh; lúc cậu nới thì mào đỏ dựng đứng hẳn lên: 

— Chải đầu cho ai bây giờ? 

Man-vi-na nói: 

— Tôi. Chải đầu têt tóc cho tôi, đầu tóc rôi tung cả lên. 

— Thê gương đâu? Này, cô bé... 

Tức thì đàn cóc mắt lỗi lên tiêng: 

— Đẻ bọn tôi đi lây gương cho. 

Mười chú cóc nặng nể nhảy ra phía hồ. Các chú lôi về được một . 
cậu cá chép vậy bóng loáng như gương. Cá ta cứ nằm yên, chẳng thèm 
đề ý xem họ lôi mình đi đâu; cá béo quay và đân quá. Cóc dựng đứng 
cà chấp ngay trước mặt Man-vi-na. Các chú lây nước trong bình đỗ 
vảào môm cá cho cá khỏi chết. 

Chim dẻ quạt mải mê têt tóc và chải đầu cho Man-vi-na. Nó 
nhẹ nhàng bắt một con bướm đậu trên vách, thoa phân lên mỗi 
cô bé; 

1. 
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màu sắc rât đẹp. %c lại Khi ng cá ¡ chép ra hồ. Bu- a-t nô và Pi-e-rô 
đành phải rửa tay, rửa cả cò nữa. 


Lúc bây giờ, Man-vi-na mới cho phép ngồi vàẨBN'4.. 











— Bu- -ra-ti-nô ạ, lần trước, tên mình đang \ viết chính tả. Bây 
giờ ta học tiệp đi. 

Bu-ra-ti-nô muôn chuồn khỏi hang, đi thẳng, Nh 
và chó xù đang ôm, nó không nỡ tâm bỏ đi. Ñó làu: 

— Nhưng có mang cái øì đi đâu mà việt! 

Ấc-ti-môn vừa rên vừa nói: 

— Có mang đây chứ. 

Rồi nó lê đên một hộp đồ, lây răng mở ra. Nó lôi ra một lọ mực, 
một hộp bút, quyên vở và cả một quả địa cầu xinh xinh nữa. Man-vi- 
na bảo: 


ĐI 


— Đừng bâu ngón tay mạnh quá, đừng cẩm sát ngòi bút quá, không 
thì bẳằn hêt ngón tay. 

Nói xong, cô ngước mắt nhìn vòm hang, nhìn những con bướm - 
và... 

Ngay lúc ây bỗng nghe thây tiếng cành cây gãy răng rắc, tiêng nói 
ầm ẩm, rồi thây lão bán đỉa ĐÐu-rê-ma và lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lê chân 
đi qua. 

Trên trán lão chủ rạp múa rôi, có một cái bướu to tướng đỏ 
ôi, mũi thì sừng húp lên. Râu lão đây nhựa ben Lão vừa rên rỉ 
vừa nói: 

— Chúng nó chưa chạy xa được đâu. Chỉ quanh quân đâu. đây 
trong rừng này thôi. 


._ 
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của chiềc chìa khóa uàng = 


Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão ĐuÝfê-ma chậm rãi bước qua trước 
cửa hang. 

Trong trận đánh nhau vừa qua, lão bán đỉa thuôc hoảng quá, trôn 
biệt sau một bụi cây. Trận đánh xong xuôi, chờ lúc Bu-ra-ti-nô và Ác- 
ti-mmôn đã khuât trong đám cỏ rậm, lão mới ló ra. Lão khó nhọc gỡ bộ 
râu lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ra khỏi thân cây thông. Lão nói: 

— Cái thằng ranh chơi bác một vô đau thật! Đên phải hai tá đỉa 
tôt nhật, bác mới khỏi được... 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hét: 

— Thôi, xin đủ. Phải đuôi bắt ngay quân vô lại ây mới được! 

Hai lão già lần theo vêt bọn trẻ. Họ lây tay rẽ cỏ, xem xét từng bụi 
cây, lật từng mô đât. Họ trông thây khói bôc lên giữa hai cái rễ cây thông 
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già, nhưng không nghĩ ra rằng chính chúng nó ân náu trong hang và. 
thậm chí còn đôt lửa. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba gầm lên: 

— Thằng Bu-ra-ti-nô khôn kiệp! Tao mà Bắt được mày thì tao băm 
vằm mày ra trăm mảnh. ¬* 

Bọn trẻ ở trong hang nín thở, 

Biết làm thê nào bây giờ? Chạy trôn à? Nhưng Ác-ti-môn băng cuôn 
đẩy mình, còn đang ngủ say. Phải ngủ đên hai mươi bôn tiếng đồng 
hồ, vêt thương mới lành được. Chẳng lẽ lại để con chó can đâm ây một 
mình trong hang? 

Không... không... Chạy thì cùng chạy, chêt thì cùng chết. 

Bu-ra-ti-nô, Di-erô và Man-vi-na ngồi thu lu ở trong cùng 
hang, đầu chựm vào nhau bàn bạc rât lâu. Sau cùng quyêt định như 
sau: 

Cả bọn sẽ ở lại đây cho đên sáng hôm sau; phải lây cành lá ngụy 
trang cửa hang và để cho Ác-ti-môn chóng khỏi, phải cho K=- thuôc 
tây. Bu-ra- tỉ-nô nói: 
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sướng. 

Man-vi-na khe khẽ nói: 

— Không có Bu-ra-ti-nô, tôi sợ lắm, sợ lắm. 

— Thê còn Pi-e-rô thì sao? 

— Chài Di-e-rô chỉ biệt đọc thơ thôi... | 

Pi-e-rô đống dạc nói, giọng khàn khàn như giọng thú đữ: 

— Tôi sẽ hùng dũng như con sư tử bảo vệ Man-vi-na. Các bạn chưa 
biệt tay này đây thôi. 

_— Hoan hô Pi-e-rô! Đáng lẽ cậu phải tỏ ra can đảm từ lâu rồi mới 
phải. 

Nói xong, Bu-ra-ti-nô chạy theo dâu lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão 
Đuư-rê-ma. Chẳng mây chộc đã thây hút hai người. Lão chủ "rạp múa 
rôi ngồi bên bờ suôi, cồn lão Đu-rê-ma thì lây lá chua me dại đắp lên 
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cái bướu cho bạn. Từ xa đã nghe thây tiêng sôi bụng dữ dội của Ca-ra- 
ba Ba-ra-ba và tiêng nước óc ách buồn thiu trong cái dạ dày trông rỗng 
của lão bán đỉa. Hai lão già đói quá rồi. Đu-rê-ma bảo: 

— Bầm ngài, chúng ta phải kiêm cái gì chén mới được. 

Từn được bọn lưu manh ây phải đền đêm khuya mật, 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba buôn bã đáp: 


=. 








_— Bây giờ mà có cả một con lợn sữa với một đôi vịt thì tôi ngôn 
hêt ngay. 

Thê là hai người đi về phía quán «Ba cá bông›, biên hàng trông thây 
rõ trên đồi. Lúc ây Bu-ra-ti-nô đang cúi khom khom nâp trong đám cỏ, 
nó ba chân bôn cằng chạy trước đên quán cơm. 

Đên gần cổng, Bu-ra-ti-nô khẽ rón rén đên gần một chú gà trông 
đang rung rung cái mào rât đắc chí; chả là chú ta vừa kiêm được hạt 
thóc, chú ta bới đât gọi đàn gà mái đên chén, làm âm ï cả lên: 

— Cục cục cục... 

: -Bu-ra-ti-nô liền chìa ra trước mặt chú gà trông những miêng bánh 
ngọt hạnh nhân đựng trong lòng bàn tay: 

— Ây chào lão tướng, mời lão tướng xơI ổi, 

Gà ta thoạt đầu còn nhìn chú bé gỗ ra vẻ nghiêm nghị lắm, nhưng 
sau thèm quá, nhịn không được, bèn mô vào lòng bàn tay chú bé: 

— Cục cục cục... 

— Lão tướng ạ, tôi cần phải vào quán cơm này mà làm thê nào cho 
ông chủ b không biệt. Đề tôi nâp dưới cái đuôi lộng lẫy của lão tướng, 
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Gà tuy chẳng hiệu gì, nhưng để giữ thê diện, nó đàng hoàng tiên về 
phía cổng quán cơm đang mở toang. Bu-ra-ti-nô nâp dưới cánh và 
đuôi gà, cứ thê chồm chồm đi vào bếp, đên gần cái lò. Lão chủ bêp hói 
đang nướng một gắp chả và bắc nổi đun bếp. 

— Cút! Đồ chết tiệt! 

Lão ta hét thê rồi giơ chân đá bôp một cái, gà chỉ kịp kêu «Cục tác °, 
rồi bẳn ra ngoài, cạnh đàn gà mái sợ hêt hồn. 

Thê là Bu-ra-ti-nô lần ngay đên bên chân lão chủ, nâp sau một cái 

-_ bình bằng đât. Cùng lúc ây, đã nghe thây tiêng lão Ca-ra-ba Ba-ra- 
ba và Đu-rê-ma bên ngoài. Lão chủ quán ra cửa, cúi Tạp mình đón 
khách. 

Bu-ra-ti-nô liền chưi tọt vào cái bình, ngồi im thin thít, 
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Bu-ra-ti-nô tìm ra được 
bí mật của chiềc chìa khóa Uàng 


Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão Đu-rê-ma nhắm tnột con lợn sữa quay 
cho lại sức. Lão quán rót rượu vào côc. Ca-ra-ba Ba-ra-ba vừa nhâm 
nháp cái đùi lợn vừa bảo chủ quán: 

— Rượu cái nhà bác này chẳng ra đêch gì! Rót ở cái bình kia xerm 
Sao. 

Vừa nói, lão vừa chỉ vào cái bình Bu-ra-ti-nô đang ngồi nâp. Lão 
quán đáp: 

— Thưa ngài, bình không đây ạ. 

— Chỉ nói láo, thử đưa xem nào! 

Lão quán cầm bình dôc ngược lên. Bu-ra-ti-nô lây gân tay, khuỳnh 
hai khuỷu rõ chắc để khỏi bị dôc tuột ra ngoài. Ca-ra-ba Ba-ra-ba nói, 
giọng khàn khàn: : 

— Có cái gì đen đen trứng + 

W ¬N I_G 
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— Bằm hai Tại tôi cố l nÓI dồi thì trời vật chêt % ngay đây này. 
bình chẳng có gì cả. 
— Thê thì đặt lên đây để vứt xương. 
Lão quán đặt bình lên bàn, ngay giữa hai lão già. Từ lúc ây, xương 
xâu cứ rơi như mưa lên đầu Bu-ra-ti-nô. Ba-ra-ba uông rượu đã 
_ say, lão liền lại gần ngọn lửa hơ bộ râu cho chảy nhựa thông. Lão 
nÓI: | | 
— Ông sẽ đặt Bu-ra-ti-nô lên bàn tay, còn tay kia đập một cái nó: 
bẹp gí xuông như cái bánh đa cho mà coi. 
_—_ Lão Đu-rê-ma nói thêm vào: 
— Thẳng khôn kiếp thì phải thê mới xong. Phải cho đỉa bám đầy 
người nó, cho đỉa hút hết máu nó đã chứ! 
Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đập tay xuông bàn một cái: 
— À không! Trước hêt phải lây lại cái chìa khóa vàng chứ! 
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Lão chủ quán bắt chuyện luôn. Lão đã biệt chuyện các chú bé múa 
rôi chạy trôn, nên lão nói: 

_ — Bằầm ngài, ngài hơi đâu mà đi bắt nó, Để nhà cháu cho mây 
đứa đi lùng trong rừng một chốc là bắt được thằng Bu-ra-ti-nô về đây 
ngay... 

Các ngài cứ xơi rượu cho lại sức. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hơ giày trên ngọn lửa: 
— Được, cho đi lùng đi! 

Lão đã say, hát bô bô: 


Quân của ta mới kỳ 

Bằng gỗ, chẳng biệt chị, 

Ta là chúa tế búp bê: 

Ca-ra-ba Ba-ra-ba khủng khiệp ghê... 
Lũ búp bê đên kỳ 

Trước tặt ta - có đại 
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” Chiếc roi da chập bảy, 
Chiệc roi da chập bảy! 
Dứ, dứ, cái roi đa, 
Lũ nhóc con hát múa 
Còn ta tiền đẩy túi, 
Chiếc túi phông to ghê, 
_Chiêệc túi phông to ghê! 


Thê là Bu-ra-ti-nô ngồi ở trong bình thét lên: 

— Đồ khôn! Bí mật đâu, nói ngay! 

Ba-ra-ba giật mình đánh thót một cái, im bặt. Lão giương mắt nhìn 
Đuư-rêma:  ~ 

— Bác kêu đây à? 

— Không, tôi đâu! 
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— Thê ai ra lệnh cho tôi phải nói điều bí mật? 

Vôn Đu-rê-ma là người mê tín dị đoan, lại nôc lắm rượu, nên lão 
sợ hệt hồn. Mặt lão tái xanh và quất lại. Thây thê, Ba-ra-ba cũng hoảng, 
răng đánh vào nhau cẩm cập. Cái tiếng bí mật trong bình lại hét 
lên: 

— Nói mau! Không thì mày dính liền vào ghê bây giờ! Đồ 
khôn! 





Ba-ra-ba định nhảy chồm xuông đât, nhưng không sao nhâc nổi 
người lên được. Lão âp a âp úng: 

— Bí... mật... gì... ạ 

Tiếng kia đáp: 

— Bí mật của con rùa Toóc-ti-la chứ còn bí mật nào! 

Đu-rê-ma hêt hồn, chui tọt xuông gầm bàn. Ca-ra-ba Ba-ra-ba 

khiếp vía đền nôi chằng há mồm được. 

Tiêng nói lại hét to, nghe như tiêng gió rít trong lò sưởi Subêi đêm 
mùa thu: 

— Cái cửa ây ở đâu? Cái cửa ây ở đâu? 

Ba-ra-ba khe khẽ đáp: 

— Đề tôi xin nói... tôi xin nói... Cái cửa ây nhà bác Các-lô, trong 
căn phòng nhỏ, đằng sau cái lò sưởi vẽ... 

Vừa nói đên đây thì lão chủ quán bước vào: 

— Đây, mây đứa đây. Cho chúng nó ít tiền, chúng nó khắc lôi cô 


được thằng ranh kia về. 
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— Thừa ngài, ngài cứ cho _- ` xin Si đồng tiền vàng 
thì chúng cháu xin nộp ngay thằng ranh ây, không cần đi đâu cả. 

Lão Ba-ra-ba luồn tay vào túi áo gi-lê, móc ra mười đồng tiền vàng: 

— Tiền đây. Bu-ra-ti-nô đâu? 

Cáo đêm đi đêm lại mãi, rồi thở dài đưa cho mèo một nửa. Nó lây 
chân trỏ vào cái bình mà bảo: 

— Thưa ngài, nó ở ngay trong cái bình này, ngay dưới mũi ngài 
đây ạ. 

Lão Ba-ra:ba vớ lây cái bình, ném bồp xuông sàn lát đá. Thê là Bu- 
ra-t-nô bò lỗm ngồm giữa những mảnh bình và đông xương. Thừa 
dịp mọi người há hôc mồm ngơ ngác, nó lao ra ngoài, nhanh như rmmỗi 
tên, nhảy phôc lên lưng chú gà trông đang nghiêng nghiêng nhìn một 
con sâu, ra vẻ rât tự đắc. Bu-ra-ti-nô căng thẳng mũi ra trông rât khiêp; 
nó bảo gà: 
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— Mày phản tao, quân chó chêt! Bây giờ liệu chạy biên đi cho 
maul 

Bu-ra-ti-nô bíu chặt lây đuôi gà. Gà chẳng hiểu ra sao, xòe 
cánh, co cẳằng chạy. Nó kéo Bu-ra-ti-nô chạy miệt xuông chân đổi 
như cơn gió. Nó chạy vụt qua đường, qua cánh đồng về phía khu 
rừng. _ 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, Đu-rê-ma và lão quán lúc này đã hoàn hồn, 
vôi đuổi theo Bu-ra-ti-nô. Nhưng nhìn mãi chẳng thây đâu. Thê là mật 
tăm. Chỉ thây độc một con gà trông đang chạy miệt dưới đồng. Nhưng 
vôn gà mang tiêng ngôc nghêch, nên chả ai để ý đền cả. 
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Lần đầu tiên trong đời Bu-ra-ti-nô thất uọng 
nhưng mọi uiệc đêu kềt thúc tôt đẹp 


lì ú ciậy mãi, đã một lử, mổ nó 
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— Thôi, mời "lão tướng về với giữnng ả gà mỗi táo mình! 
Bu-ra-ti-nô thui thủi một mình đi về phía hồ thiên nga. Qua cành 
lá, mặt hồ lâp lánh đẳng xa. Đã trông thây cây thông già trên gò đá... 
Đền hang... Bu-ra-ti-nô thây cành lá khô bừa bãi, trên cỏ lại có vêt bánh 
xe. 
Tim nó đập thình thịch, tưởng đên vỡ ra. Nó nhảy xuông, nhìn 
vào trong hang. 
Hang trông không!!! 
Chẳng thây Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác-ti-môn đâu. Chỉ thây hai 
-_ mảnh giẻ rách. Bu-ra-ti-nô nhặt lên xem: đúng là hai ông tay áo của 
Pi-e-rô, 
Thê là người ta bắt mât bạn tồi! Mât bạn rồi! Bu-ra-ti-nô 
nằm vật xuông, mũi cắm sâu xuông đât. Lúc bây giờ nó mới 
thây nó thương yêu bạn đên chừng nào. Dù Man-vi-na có dạy học, 
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bảo ban, đù Pi-e-rô có đọc thơ hàng trăm lần... dù có phải cho cái chỉa 
khóa vàng thì nó cũng cho ngay, côt sao các bạn lại trở về. 

Bỗng nó thầy một tằng đât khẽ nâng lên, một chàng chuột trũi bóng 
nhẫy, chân màu hồng, hiện ra. Anh chàng hắt hơi ba lần liên, rồi 
bảo: | 

_— — Tôi mù thật nhưng tôi nghe rõ lắm. Một cái xe có cừu kéo, đên 
đỗ ờ đây. Lão tỉnh trưởng bên xứ Ngưu Si và mây con chó sẵn ngồi 
trên xe. Lão tỉnh trưởng ra lệnh: ‹Bắt quân vô lại này đi. Chúng 
nó đánh chêt của tao hai con chó săn tôt nhât đang lúc làm nhiệm 
la Bắt mau!» Lũ chó ‹Vâng) rồi xông vào trong hang. Nghe tiêng 
ồn ồn ghê gớm. Chúng nó trói bọn trẻ lại, quẳng lên xe, rồi đi 
mật. 

Bây giờ còn nằm đây, mỗi cắm xuông đât làm gì nữa! Bu-ra-ti-nô 
đứng phắt dậy, theo vêt bánh xe chạy miệt. Nó vòng theo bờ hồ đên 
một cánh đồng cỏ rậm. Nó đi, đi mãi... Nó cũng chẳng biệt đi đâu. Nó 
phải cứu bạn, có thê thôi. by: đền cái dc hôm nọ nó ngã lăn xuông bụi 
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Ngồi đánh xe là một con mèo béo phị, má sệ, đeo kính gọng vàng. Con 
mèo ây là viên cô vân của tên tỉnh trưởng. Phía sau, tên cáo tỉnh trưởng 
ngồi nghễu nghện, ra vẻ rât quan trọng... Còn Man-vi-na, Pi-e-rô và 
Ấc-ti-môn băng bó khắp người thì nằm bẹp gí trên mây cái hộp. Chùm 
lông đuôi Ác-ti-môn thường ngày chải rât mượt, bây giờ kéo lê dưới 
bụi đường 

Đi gác phía sau là hai con chó săn trinh sát. _ 

Bỗng hai con chó săn thây cái mũ trắng của Bu-ra-ti-nô nhô trên 
đỉnh độc. Hai con chó xông tới; Bu-ra-ti-nô chẳng kịp chạy trôn liều 
giơ thẳng hai tay, nhảy lộn nhào xuông cái ao bân thỉu đẩy những 
bèo. | 

Nó lượn vèo trên không, đáng lẽ rơi tm xuông nước để cầu cứu 
rùa Toóc-ti-la nhưng vừa lúc ây một luồng gió mạnh thỏi tới. 
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Gió cuôn lây Bu-ra-ti-nô, quay tít trên không rồi hât mạnh nó xuông, 
trúng giữa đầu cáo tỉnh trưởng. ˆ 
Con mèo đeo kính gọng vàng giật mình, tụt ngay xuông đât. Mèo . 
vôn du côn nhưng lại nhát như cáy, liền giả vờ chêt thẳng cằng. Cáo 
tỉnh trưởng cũng chẳng can đảm gì hơn. Nó vừa chạy trôn lên dôc vừa 
_ rú lên, rồi chui đúng vào hang con chồn. Chồn tiệp ông khách quý hóa 
ây chẳng dịu đàng tí nào, lại còn đánh đập là khác. 
Cừu bỗng nhảy sang một bên, xe đỗ ụp. Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác- 
t-môn lăn xuông đât cùng với mây hộp đồ. 
Những việc ây xảy ra nhanh quá, chưa kịp để đêm năm đầu ngón 
tay. 


Hai con chó trinh sát nhảy vội xuông chân đồi. Lúc đền xe thì 
thây mèo nằm chết, lại thây xác bọn múa rôi với con chó xù nằm ngôn 
ngang trong bựi cây. Nhưng chẳng thây cáo tỉnh trưởng đâu. Các 
vị mà chúng nó có nhiệm vụ bảo vệ xi của báu, thê là mât tăm mật 
tích. 
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— Ai-ai-ai.. hú-u-u... 

Chúng nó lao lên gò sục sạo tìm chủ, rồi lại hú lên một tiêng buồn 
bã. Chúng nó nghĩ đên cái roi da và cái cũi sắt đang chờ chúng. Chúng 
thât thêu trở về xứ Ngu Sỉ đẻ trình cho sở Sen đẩm biệt việc ông tỉnh 
trưởng bị cuôn lên trời mắt tích. Chúng bịa ra như thê để khỏi phải 
tội. 

Bu-ra-ti-nô đưa tay nắn khắp mình: ki chân, hai tay nó vẫn còn 
nguyên. Nó bò đền bên Man-vi-na và Pi-e-rô đẻ cởi trói cho bạn. Man- 
vi-na, chẳng nói nên lời, choàng hai tay ôm lây cỗ Bu-ra-ti-nô, Shing 
không hôn được vì mũi cậu ta dài quá. 

Ông tay áo Pi-e-rô rách đên khuỳu, phần ở má rơi hệt, để lộ nước 
da thật, má đỏ hồng hào. Nó lớn tiêng nói: 

— Tớ đánh nhau hăng lắm nhé. Chúng nó mà không ngáng tớ mmột 
cái thị không đời nào bắt được tớ. 
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Man-vi-na công nhận: 
— Pi-e-rô đánh nhau hăng như con sư tử ây! 
Cô ôm lây cỗ Pi-e-rô, hôn hai bên má. Bu-ra-ti-nô làu bàu: 
— Thôi, hôn mãi. Hôn thê là đủ rồi. Ta liệu trôn đi thôi. 
Chúng ta sẽ cầm đuôi Ác-ti-môn rmà kéo nó đi. 
Cả bọn xúm vào cẩm đuôi kéo Ác-ti-môn lên quả đồi. 
Chó xù còn băng đầy người, rên rỉ: 
— Thôi, buông tôi ra, để tôi đi một mình. Tôi thây xâu hỗ quá. 
— Không được, không được, cậu còn yêu lắm. 


Cà bọn chưa lên được đên lưng đổi thì lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và. 


Đu-rê-ma đã hiện ra trước mặt. Cáo A-li-xa lây chân trỏ bọn trẻ, 
còn mèo Ba-di-li-ô vênh râu mà phì phì, trông thật đáng ghét. Lão Ca- 
ra-ba Ba-ra-ba phá lên cười: 

— À, có thê chứ! Bắt được rồi! Tự nhiên cái chìa khóa vàng lại 
dẫn xác đên tay mình. 
Bu-ra-ti-nô vội nhằm tính cách tránh khỏi tai nạn +“ Pi-e-rô kéo 


Lần này th tủ 
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— Cho tôi xin con chó sông dở chêt dở kia để tôi vứt xuông ao 
nuôi đỉa cho béo. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba béo tròn béo trục nên lười không muôn 
xuông; lão lây ngón tay chuôi mắn ra hiệu cho bọn trẻ đên gần: 

— Các con ơi, các con lên đây... lên đây. 

Bu-ra-ti-nô ra lệnh; 

— Không được tiên một bước. Dù có phải chết, cũng chêt cho 
vui vẻ. Pi-e-rô đọc mây câu thơ tôi nhât đi. Man-vi-na, cười rõ to 
vào Ì 





Tuy Man-vi-na có mây khuyêt điểm, nhưng cô là người bạn rât 
tt Cô lau nước mắt, rồi cười rộ lên, khiên hai lão trên kia rât 
bực. Còn Pi-e-rô làm ngay tại chỗ một bài thơ, rồi lây giọng làn khàn 
ngâm: 
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_ Cáo là gã du côn, 
Nhưng liệu lại ăn đòn. 
Mèo là thằng kẻ cắp. 
Đu-rê-ma thật ngôc, 
_Xâu xa nhât trần gian. 
Ba-ra-ba gian tham, 
_ Chẳng làm chúng ta sợ. 


Bu- ra-ti- nô nhăn mặt lại, nói chọc tức: 

— Ê này, lão chủ rạp múa rôi kia, lão béo tròn như cái thùng tô-nô, 
cái bụng rặt mỡ chỉ chứa toàn đồ ngư ngôc, lão thử xuông đây, xuông 
đây với chúng tớ xem nào... tớ lại nhỗ toẹt một bãi nước bọt vào râu 
bây giờ... 

Nghe thây vậy, lão Ca-ra-ba Ba-ra- -ba gầm lên, Đu-rẻ-ma giơ 
hai cẳằng tay khẳng khiu lên trời. Cáo mỉm cười hỏi, nịnh ra 
mặt: 


rÍR| n: / cho phép-tột vặ ¡a chứ 4? 
.U1]U|t@ài HN IECNHEI“U (li ti Đông Hóc ng bột đt hà vụ Bảy tội w lí 
vừa bay vừa kếu: 

— Bọn trẻ đây rồi! Bọn trẻ đây rồi, đây rồi Í 

Một con chim ác là lượn trên đầu lão Ca-ra-ba Ba- ih«, kêu ẩm _ 
lên: 

— Mau lên! Mau lên! Mau lên! 

Thê rồi thây bác Các-lô hiện ra, trên ngọn đổi. Tay áo bác xắn cao, 
bác cẩm cái gậy, lông mày nhíu lại. 

Bác lầy vai hích lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba một cái, khuỷu tay báu xô ¡ÐU- 
rê-ma. Bác giơ gậy v vụt vào lưng cáo, giơ chân đá một cú vào sườn 
mèo... 

Rồi bác cúi xuông, nhìn về phía những đứa bé gỗ. Bác vui vẻ 
nÓI: | _ 

— Bu-ra-ti-nô, con ơi, con không việc gì chứ? Chạy lên đây với 
cha, thăng nỡm! 
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Cuôi cùng Bu-ra-ti-nô cùng với Man-vi-na, 
, m ¬ /F “ 
Pi-e-rô uà Ác-ti-môn trẻ 0ê nhà cha Các-lô 


Bọn kẻ cắp thây bác Các-lô vác gậy đên, nét mặt cau lại, thì hoảng 
sợ vÔ cùng, 

Cáo bò đên đám cỏ rậm rồi co cằng chạy cho mau, thỉnh thoảng 
dừng lại, cong lưng lên; nó đau quá. Mèo thì bắn ra xa hàng chục bước, 
nó phì phì như cái bánh xe đạp xì hơi, ra vẻ tức tôi lắm. Đu-rê-ma 
vén áo khoác, vừa chạy xuông dóộc cho mau vừa nói: 

— Tôi có làm gì đâu! Tôi có làm gì đâu! 

Lão vâp phải một mô đât, mât thăng bằng, ngã xuông ao kêu đánh 
‹ùm một cái, nước bắn tung tóc. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đứng nguyên tại chỗ, đầu rụt lại, râu bơ 
phờ. 

L Bu-ra-ti-nô, Pi-e-rô và Vang 2 35 leo lên dộc. Bác Các-lô nhâc từng 
L 
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Bác nhét cả bọn vào bên trung ÁO, nơi ngực. 

Rồi bác bước xuông mây bước, ngồi xồm bên chó xù. Ác-ti-môn 
ngằng lên, liêm mũi bác. Bu-ra-ti-nô thò đầu ra nói: 

— Cha ạ, cha có mang theo chó, chúng con mới chịu về nhà, 

— Hừ... kể cũng nặng đây, nhưng cha thử cô xem. 

Bác xôc Ác-ti-môn lên vai, vừa leo lên đôc vừa thẻ hồn hẻn. Lão 
Ca-ra-ba Ba-ra-ba vẫn ngồi yên như lúc nãy, vai nhô lên, mắt thì lôi 
ra, Lão làu bàu nói: 

— Lũ búp bê của tôi đầy chứ! 

Bác Các-lô gắt: 

— Thôi đi! Già thê mà còn chơi với bọn Đu-rê-ma, với mmèo và 
cáo à? Chỉ độc đi bắt nạt kể yêu, không biệt xâu! 

Bác Các-lô cứ thê đi về phía thành phô. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba vẫn rụt đầu rụt cô, lẽo đếo bước theo sau: 
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— Giả tôi lũ búp bê đây. 

- Bu-ra-t-nô thò đầu ra khỏi áo bác Các-lô hét: 

— Cha đừng, cha đừng, nhé! 

Họ đi như vậy rât lâu, rât lâu. Qua quán ‹Ba cá bông›, lão chủ quán 
hói đầu cúi xuông chào, hai tay trỏ mây cái chảo đang sôi tí tách. Chú 
gà trông trụt mât ít lông đuôi, đi đi lại lại trước công; gà ta đang phàn 
nàn về chú bé Bu-ra-ti-nô láo xược; đàn gà mái ra vẻ thương hại nó 
lắm: 

— Cục ta cục tác! Láo thật! Cục tác cục ta! Khô thân gà quá 
nhì! 

Bác Các-lô leo lên một ngọn đồi nhỏ. Bác thây mặt biển có những rạch 
chạy dài, mờ mờ đục, do ảnh hưởng của gió thôi. Trên bờ biên, một 
thành phô nhỏ chói chang dưới ánh nắng, và chiệc mái vải bạt của M“ | 
TẠp múa rôi. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba dừng lại cách bác Các-lô mây bước, làu 
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— Không! — bác Các-lô đáp.— Giá mày là người tử tê, là ông 
chủ tôt, tao sẽ trả lại mày tât cả các chú rôi này. Nhưng mày tôi tệ hơn 
cả cá sâu. Tao không trả, mà cũng không bán chác gì cho mày. Xéo 
ngay Ì 

Bác Các-lô xuông đồi, chẳng chú ý gì đên lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nữa. 
Bác đi về phía thành phô. _ 

Một gã sen đầm đứng im như bức tượng, giữa một quảng trường 
vắng vẻ. Vì trời nóng bức, lại buồn thiu, râu ria gã sen đầm rũ cả xung, 
mắt gã nhằm nghiền. Ruổi muỗi bay lượn trên cái mũ ba sừng 
của gã. 

Bỗng nhiên lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nhét chòm râu dài lê thê vào túi, 
tứm lây áo bác Các-lô mà hét tướng lên: 
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— Bắt lây nó! Nó ăn cướp con rôi của tôi! 

Nhưng gã sen đẩm nóng bức quá, chẳng buồn động đậy. Lão Ca-. 
ra-ba Ba-ra-ba nhảy xô đên bên gã, buộc gã phải bắt giữ lây bác Các-. 
lô. Ga sen đâm uê oải hỏi: 

— Mày, mày là ai kia chứ? _ 

— Tôi là người điều khiển con rôi tài ba, là chủ một rạp múa rôi 
nội tiếng, có nhiều huân chương, là bạn thân của đức vua Ta-ra-bal 
Tôi là Ca-ra-ba Ba-ra-ba tiên sinh! 

Gã sen đầm đáp: 

— Đừng hét như cái còi bên tai taol 

Trong khi lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba phân bua với gã sen đầm, bác 
Các-lô vừa đi về phía nhà mình, vừa lây gậy đập xuông mặt đường 
rải đá. 

Đên nhà, bác mở cửa, đặt Ác-ti-môn xuông giường; bác móc ba 
cô cậu ra, đặt cả xuông bàn. Man-vi-na nói: 

— Cha ạ, cha chăm nom - xù ôm đi. Còn hai cậu, mời hai cậu 
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trong “4: rồi. 

Cha Các-lô bảo: 

— Không sao. Chớ lo con ạ. Để chiều nay bô đi lây hộp đồ về 
cho. 

Bác nhanh nhẹn tháo băng ở chân Ác-ti-môn ra. Các vêt thương 
gần khỏi hẳn. Ác-t-môn không cử động được, vì nó đói quá. Nó 
rên rỉ: 

— Cho tôi một đĩa trứng đánh với bột, một cái xương để tôi ăn thì 
tức khắc tôi khỏe như vâm, đánh được tât cả chó ở thành phô. 

Bác Các-lô buôn bã trả lời: - 

: — Khô quá, nhà cha còn miêng bánh nào, mà một xu cũng không 
có. _ 

Man-vi-na nức nở khóc. Pi-e-rô gãi gãi đầu, nghĩ ngợi: 
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— Đề tôi ra phô đọc thơ, được khôi tiền, 

Bác Các-lô lắc đầu: 

— Không được, người ta bắt giam con mật thôi, 

Ai cũng Ìu xìu, không biết làm thê nào. Chỉ có Bu-ra-ti-nô là cứ 
mìm cười ranh mãnh. Nó nhâp nha nhâp nhôm như ngồi phải một cái 
định: 

— Thôi, chớ than vãn gì nữa! 

Nó nhảy tót xuông đât, móc ở túi ra một cái gì, miệng nói: 

_— Cha ơi, cha lây cái búa tháo mảnh vải thủng này ra. 

Nó lây mũi trỏ cái lò, cái nồi treo trên bếp lửa và làn khói vẽ trên 
tầm vải. 

Bác Các-lô ngạc nhiên: 

— Sao lại bỏ cái tranh đẹp thê này đi? Mùa rét, bô vẫn nhìn cho 
đỡ lạnh. Cha tưởng như có ngọn lửa thật và trong nồi có món xúp mỡ 
và bắp cải. 

— Cha ạ, con lây đụnh dự của chú múa rôi mà nói với cha cát này: 

ft ẽ có tiện lờ Ễ ớt thật, vớt. lại (al) X4! lỖi gang. W : 
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Giọng ˆ „s8 w N4 nói ra vẻ chắc chắn lắm; bác Các-lô gãi đấu,” 
làu bàu mây tiêng rồi lây kim, lây búa tháo tâm vải ra. Sau bức tranh, 
thây toàn mạng nhện với xác nhện. 

Bác Các-lô quét rõ sạch. Thê là thây một cái cửa bằng gỗ sôi màu 
nâu. Bôn góc chạm bôn cái đầu người cười toét miệng; ở giữa lại có 
một thằng bé mũi dài đang nhảy nhót, 

Lúc đã lau bụi sạch sẽ, cả bọn cùng kêu lên một tiêng: 

— Rõ ràng là anh Bu-ra-ti-nô kia! 

Bu-ra-ti-nô hêt sức ngạc nhiên, nhưng cô lây vẻ bình tĩnh 
nói: 

— Biết mài Đây, chìa khóa đây, cha mở cửa đi. 

Bác Các-lô bảo: _ 

— Cái cửa này với cái chìa khóa vàng này do một người thợ rât 
khéo làm ra, cách đây lâu lắm. Xem trong có gì nào! 
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Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba xông 
Uuào nhà bác Các-lô 


Như ta đã biết, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba cô hêt sức thuyêt phục gã 

sen đầm đang ngủ gà ngủ gật bắt giữ bác Các-lô, nhưng không ăn thua. 

Lão chạy vội vào khu phô. Râu lão bay tứ tung, mắc vào khuy áo, vào 

ô của khách quá đường. Lão xô đây mọi người, hàm răng va phải nhau 

cổng cộc. Bọn nhóc ngoài phô chạy theo lão, miệng huýt sáo, tay im 

táo thôi. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chạy tới nhà viên sĩ quan chỉ huy bọn 
sen đâm, 

Giữa lúc trời oi búc này, viên sĩ quan đang mặc quần đùi, ngồi 
ngoài vườn uông nước chanh. Lão ta béo múp míp, cô năm bảy ngân, 
mũi thì chìm ngập giữa hai cái má đỏ gay. Đằng sau lão tâ, bôn viên 
sen đầm đứng dưới bóng cây bồ đề, sẵn sàng mở nút những chai nước 
chanh. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba qùy xuông trước - mặt viên sĩ quan. Nước 
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tủa tÔiI, ăn cướp của tôi, đánh đập tÔI. 
Viên sĩ quan thở phi phà phì phò, hỏi: 
— Đứa nào chửi rủa mày? : 

ằng ( -. kể thù không đội trời chung của tôi, thống cha 










chơi phong cẩm - Nó cướp . mât của tôi ba con rồi tôt nhât,. Nêu 
"_. "Bia mu. Luổ ĐỂ nó sẽ đột Tập múa rôi, sẽ đôt phá và cướp 
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Lão giệế “âu túi ra một nắm tiền vàng, đặt vào trong giày của viên sĩ 
quan, để lời nói có thêm sức nặng. 

Tóm lại, lão tìm hêt cách làm cho viên sĩ quan phải Ruờế: hột lên, 
và ra lệnh cho bôn gã sèn đầm đang đứng bên gộc cây bồ đề: 

— Chúng mày hãy đi theo cái người không ai che chở và đáng quý 
mên này, và cứ chiêu pháp luật mà làm mọi việc cần thiết. 
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Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và bôn viên sen đầm chạy về nhà bác Các- 
lô. Lão hét: 

— Nhân danh đức vua Ta-ta-ba, các ông bắt !›v tháng kể cướp 
đôn mạt này cho tôi! 

Nhưng cửa đã đóng, không có tiêng trả lời. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba 
hạ lệnh: 

— Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, các ông phá cái cửa này cho 
tôi! 

Bồn gã sen đầm xô vào cái cửa đã mọt. Cánh cửa đỗ lăn kênh và bôn 
gã ngã quay lơ vào trong nhà bác Các-lô, gươm chúng va chạm nhau 
loằng xoảng. 

Cùng lúc ây, bác Các-lô bước vào phía trong cánh cửa bí mật, 
Bác là người đi sau cùng. Cánh cửa đóng sập lai. Tiêng nhạc êm ái 
-vụt tắt. 

Trong căn nhà, chỉ còn vương vãi những dải băng bản và mảnh vải 
về cái lò sưởi. Lão Ca-ra-ba Đã- ra-ba nhậy xô vào ọ chiếc cửa bí mật, 


giậm chân lnh đạch, thiết | to: 

— Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, các ông phá cái cửa đáng nguyên 
tủa này cho tôi! 

Bôn gã sen đẩm sờ sờ nắn nắn những vêt thương: kẻ bị sứt mũi, 
kẻ bươu đầu. Họ đáp: 

— Chịu thôi, ở đây việc khó nhẳn lắm. 

Họ tuyên bô sẽ báo cáo với viên sĩ quan là họ đã nhân danh 
pháp luật làm đủ mọi cách, nhưng chắc hẳn lão già chơi phong cẩm 
được ma rmãnh phù hộ, nên đã biên mât qua bức tường, họ đành 
bó tay. _ 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba giật mạnh chòm râu của mình, ngã lăn xuông 
| đầt. Lão la hét, rên rỉ, lăn lộn trong căn nhà vắng vẻ, như bị ma 
làm. 


1ö4 


Họ đã từm được gì phía sau cánh cửa bí mật 


Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ở ngoài, bứt râu, lăn ra đât như bị ma làm, 
Trong lúc ây, Bu-ra-ti-nô dẫn đầu, Man-vi-na, Pi-e-rô, Ác-ti-môn bước 
xuông bực thang đá dưới hầm, bác Các-lô theo sau. : 

Bác cảm một mẫu nên; ánh sáng rung rinh in bóng cái đầu xù của 
Ác-ti-môn và hai cánh tay giơ về phía trước của Pi-e-rô. Nhưng tôi 
quá, ngọn nên không đủ soi những bậc thang phía dưới. 

Man-vi-na bịt tai lại để khỏi rú lên vì sợ hãi. 

Pi-e-rô cứ lầm nhầm đọc bài thơ vớ vần: 


Trên tường bóng nhảy múa, 
Nhưng ta chẳng hề sợ. 

Bực thang dôc, tôi tăm, 

Ta chẳng sợ khó khăn, 
Đườn hâm. ch ắc dẫn t 
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Bu-ra-t-nô dẫn đâu, đi cách đã khá xa. Bóng nó mờ mờ dưới 
kia. 

Bỗng nghe thây tiêng cái gì xì xèo, ngã xuông, lăn lăn, rồi thây tiêng 
Bu-ra-ti-nô kêu to: 

— —ÔI, cứu tôi với! 

Tức thì Ác-t-môn quên cả đau và đói, gạt Man-vi-na và Pi-e-rô 
sang một bên, nhảy xuông bậc thang nhanh như cơn gió lộc. 

Nghe thây Ác-ti-môn cắn cái gì. Một con vật rú lên, rùng rợn. Thê 
rồi im lặng. Chỉ có tim Man-vi-na là đập mạnh như tiêng đồng hồ báo 
thức tích tắc, tích tắc. 

Bỗng một luồng ánh sáng ở dưới hầm rọi lên bậc thang. Ngọn nên 
của bác Các-lô như vàng hẳn đi. Bu-ra-ti-nô gọi to: 

— Nhìn mà xem! Nhìn mà xeml 
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Man-vi-na vội vàng đi bò giật lùi xuông từng bậc một. Pi-e-rô nhảy 
nhót theo sau. Bác Các-lô cúi lom khom đi sau cùng, lúc lúc lại tuột 
dép. 

Ác-ti-môn ngồi dưới cầu thang, liêm liêm lông, con chuột-già Su- 
sa-ra nằm chêt gỉ dưới chân. 

Bu-ra-ti-nô hai tay nâng cái màn len đã mục nát. Bên trong là một 
cái cửa, ánh sáng xanh chiêu tỏa ra ngoài. 

Lúc cả bọn bước qua cửa thì thây ánh sáng mặt trời chiêu chót lòa 
qua một cái cửa số tròn trên vòm trần, ai nây chói cả mắt, 

Mặt trời chiêu rọi vào một căn phòng hình tròn, lát đá hoa màu 
vàng. Ờ giữa phòng là một cái sân khâu rmúa rồi lộng lẫy. Trên màn, 
một tia chớp vàng lâp lánh. 

Hai bên bức màn là hai cái chòi hình vuông, tường vẽ những viên 
gạch, mái bằng tôn xanh sáng chói lọi. Chòi bên trái treo một cái đồng 
hồ quả lắc kim bằng đồng đen; trên mặt đồng hồ, gần mỗi chữ sô lại 
vẽ mặt ảm3 chú ` = .” cô bé - xinh đang cười. Chòi bên phải 
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1 người còn đang ngạc nhiên trướt SP sân khâu kỳ điệu, 
thì bác dê mèn cât tiêng dõng dạc nói: 

— Bu-ra-ti-nô, ta đã bảo trước cho mi biết, mi sẽ gặp nhiều nguy 
hiểm. Cũng may, mọi khó khăn đều vượt qua được... 

Giọng bác dê mèn khàn khàn, bởi vì dù sao, bác cũng đã bị một cái 
búa ném trúng đầu. Và mặc đầu bác tôt bụng và đã thọ một trăm tuôi, 
_ bác chẳng thể không nhớ đên việc Bu-ra-ti-nô đã xúc phạm đên bác. 
Bác dê mèn không nói gì thêm. Bác vuôt vuốt râu, rồi rút lui vào một 
cái hỗ vắng vẻ, xa lánh mọi sự náo động. 

Bác Các-lô nói: 

— Ta cứ tưởng chúng mình ít ra cũng sẽ tìm thây một đông vàng 
và bạc. Nhưng chỉ có mỗi cái món đồ chơi thê này thôi trl 

Bác đên gần cái đồng hồ quả lắc, khe khẽ gõ mặt đồng hồ thì thây 
một cái chìa khóa nhỏ móc ở một cái đinh đồng, bác cẩm lây, lên giây 
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đồng hồ. Tiếng tích tắc vang dậy. Kim bắt đầu quay. Kim dài chỉ sô 
12, kim ngắn chỉ sô 6. Phía trong máy, tiêng phù phù nội dậy. Sáu tiêng 
giòn giã vang lên. 

Đúng lúc ây, chòi bên phải cửa số kính mầu mở tung ra; một con 
chim máy sặc sỡ, võ cánh, HỘC.‹ sáu lần liền: «Hãy đên với chúng ta! Hãy 
đên với chúng taÙ 

Chim vào, cửa lại đóng kín; đàn phong cẩm thánh thót, màn cuôn 
lên. | 

Mọi người chưa bao giờ được thây cảnh trang trí đẹp như thê, cả 
bác Các-lô nữa. 

Cảnh một khu vườn. Lá cây toàn bằng vàng bạc. Đàn chim sẻ đá 
máy, bé xíu chỉ bằng cái móng tay, hót véo von. Một cây nặng trĩu những 
quả táo bé bằng hạt lúa. Mây con công đi đi lại lại dưới bóng cây; kiếng 
chân mỗ quả trên cành. Hai con đê con gặm cỏ chán rồi húc nhau. Vô 
sô bướm Íi tí bay chập chờn. 

Một phút trôi qua. Chim n hót; công và đê lùi vào hậu trường. 
thì biên xuông sàn NI } Kên có những cái cửa IIE: a1 \ 
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đỏ ôi mọc trên bãi sa mạc. Hy An hiện ra những cây rừng uôn lượn 
như những con rắn. Một con trăn treo trên cành. Một gia đình nhà khi 
“móc đuôi vào cây đánh đu. 

Cảnh ây là cảnh ở châu Phi. 

Dưới mặt trời đỏ ôi, mây con thú đang đi trên bãi sa mạc. Một con 
sư tử xù lông, tuy chỉ bằng con mèo con, nhưng trông rât ghê, nó chỉ 
nhảy ba bước là hêt sân khâu. Một con gâu bằng nhung cẩm một cái ô, 
đi bằng hai chân, õng à õng co. Một con cá sâu kinh khủng bò ra. 
Hai con mắt bần tiện nhỏ tí giả vờ ra vẻ hiển lành. Nhưng Ác-ti-môn 
không bị lừa, nó nhìn cá sâu, sủa một tiêng. Một con tê giác nhảy tót 
ra; trên sừng nhọn, có để một quả bóng cao su cho đỡ nguy hiểm. Một 
con hươu cao cỗ phi ra, trông giông như con lạc đà có châm, cô thì dài 
ngoằng ngoẵng. Rồi đền một con voi thông minh, dễ dãi; nó vôn là bạn của 
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đám trẻ con, nó ve vẫy vòi, rồi lây vòi cầm một cái bánh đậu. Sau cùng 
là một con chó rừng chạy dọc theo sân khâu, đó là một con lang rât bẩn 
thiu. Ác-ti-môn vừa sân lên vừa sủa rinh thiên địa. Bác Các-lô cẩm 
đuôi nó, khó nhọc lắm mới kéo được nó xuông. : 

Mọi con vật đã biên đi. Mặt trời phụt tắt! Trong đêm TAY có những 
vật từ hai bên và từ trên vòm cao rơi xuông, tiêng đàn vi-ô-lông ngân 
lên. : 

Trên sân khâu, bỗng thây những ngọn đèn bé tí tẹo, mờ mờ, chiêu 
sáng một thành phô nhỏ tí. Cửa các nhà mở tung. Những người nhỏ 
li ti ùa ra rồi leo lên một cái tàu điện bé bằng cái đồ chơi trẻ con. Bác 
bán vé kéo chuông, bác lái xe quay máy; một chú bé lanh lẹ bám vào 
tàu. Tiêng còi huýt, tàu điện chuyên bánh rồi biên vào giữa những ngôi. 
nhà cao ngất. 

Một anh đi xe đạp lước qua, bánh xe chỉ bằng cái miệng chén. Một 
cậu bé bán báo chạy ngang qua. Báo chỉ bằng tờ lịch gâp tư. 

Một người bán kem đây chiệc xe nhỏ. Các cô gái chạy theo những 
NỈ can bé tí xíu vẫy gọi. Người bán ïŸ giơ Xi ca - I4 

sa) - xà | l 
lì Ly Bài gi Ly ›/2tgr(UII(O)lfI\(G]<(UI@1. VỮ 
buôngtXuông; tia NICAÌ! trên nến Má 

Bác Các-lô, Man-vi-na, Pi-e-rô khoái quá. x ni hai tay đút 
túi quần, ghêch mũi lên mà xem. Nó nói ra vẻ thỏa mãn lắm: 

— Đây, thây chưa? Tớ có xuông tắm dưới ao của bác rùa, tưởng 
cũng không phải là vô ích. Chúng mình sẽ dựng một vở hài kịch... đô 
biết chuyện gì nào? «(Chuyện cái chìa khóa vàng hay chuyện chú bé Bu- 
ra-ti-nô cùng các bạn phiêu lưu». Lão Ca-ra-ba Ba-ra- -ba sẽ tức lên mà 
chêt được... 

Pi-e-rô lây tay xoa cái trán đang nhăn lại; cậu cả đang suy 
nghĩ: ị 

— Tớ sẽ việt vở kịch ây bằng thơ rõ tuyệt cho mà xem. 

Man-vi-na bảo: 

— Còn tôi, tôi sẽ bán kem và bán vé. Nêu được thì tôi sẽ đóng vai 
những cô bé ngoan... | | 
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Bác Các-lô lên tiếng: 

— Khoan khoan đã các con a... thê việc học thì thể nào Ÿ 

Tât cả bọn đồng thanh trả lời: 

— Buổi sáng chúng con học, buôi chiều thì diễn kịch. 

Bác Các-lô lại nói: 

— Được, được đây. Thê thì bô sẽ đánh đàn phong cầm để phục 
vụ khán giả. Bao giờ chúng ta ối các tỉnh trong nước ÝY này, bô sẽ đánh 
ngựa và nâu cơm... 

Ác-ti-môn vẫn vẻnh tai lên nghe, nó gật gật đầu, mắt sáng ngời; 
nó cât tiêng hởi: 

— Thê còn tôi, tôi làm gì? 

Bu-ra-ti-nô đáp: 

— Ác-ti-môn sẽ trông nom vật trang trí và áo quần, giữ cả chìa 
khóa nữa... Lúc diễn thì Ác-ti-môn ở trong buồng bắt chước tiêng sư 
tử gầm hay bắt chước tê giác chạy thình thịch, tiêng cá sâu nghiên răng. 
Ác-ti-môn sẽ quay tít đuôi giả vờ tiếng gió rít... và khôi thứ tiêng khác 
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— Hỏi mới lạ chứ! Tớ sẽ đóng vai Bu- -ra-ti- nộ, cả thê giới sẽ biết 
tên tớ. 


Tư n 








Đoàn múa rôi mới ra mắt biểu điễn 
lần đầu tiên 


Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi trước lò sưởi, mặt quàu quạu trông 
đên ghét. Củi tươi cháy lom đom. Bên ngoài trời mưa. Mưa đột 
khắp rạp hát. Chân tay đoàn con rôi ầm ướt cả. Trong những buổi tập, 
mặc dù có roi da dọa nạt, không ai muôn tập cả. Đã ba hôm nay, bọn 


múa rôi chẳng được ăn uông gì. Chúng bị treo lên định, trong kho chứa 
đồ, và xì xào ảm đạm. _ 

Từ sáng, chẳng bán được cái vé nào. Ai dại gì mà đên xem rạp hát 
của lão ta. Kịch thì buồn, con rôi thì ôm đói, rách như xơ mướp. 

Đồng hồ trong tỉnh đánh sáu tiêng. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba âm thầm một mình đi đi lại lại trong rạp hát: 
rạp vắng tanh vắng ngắt. Lão vừa đi ra phô, vừa lâm bảm. nÓi rnỘt 
mình: 

— Ma vật chêt hệt cả hay sao mà chẳng thây nông nào đến 
xem cải | 

Ra đên ngoài, lão nhìn chung quanh, nháy nháy mắt, mồm há to, 
tưởng một con qua bay vào cũng lọt. Phía trước rạp hát của lão một đám 
người tụ tập rât đông trước một cái lều lớn căng vải mới tính, mặc cho 
gió biển ẩm ướt thôi. 

Phía trên cửa, một thẳng bé mũi dài đứng trên một cái bục: nó đội 
cái mũ vải, mồm thôi kèn rồi nói vào loa; nó cât tiêng rao cái gì. 

L IS ÀI Đuae Tan vỗ Chay cục CƯỜi ) IÉE nhiều người la (ề xÔ. vào O trong ra CO \ Ly 
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hồi lề: Lo ta nhăn TẾ, mặt lại mà bảo: 
— Trời ơi, thê là việc bán đỉa đi đời rồi. Hay là ky sang bên kia xin 
một chân quét nhà hoặc châm đèn. 
Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba gầm lên: 
— Cái tạp hát ây của đứa nào? Ở' đâu ra? 
— Những con rôi chúng nó mở ra đây. Tên là rạp «Tia chớp. 
Chúng nó soạn vở bằng thơ, rồi diễn lây với nhau. 
Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nghiên răng, bứt râu, tiên về phía rạp hát 

tới, ' 

Phía trên cửa, Bu-ra-ti-nô vẫn nói: 

— Buỏi biểu diễn đầu tiên trình bày một vở kịch rât nhộn rât 
hay, về cuộc đời những con tôi bằng gõ. Câu chuyện này là câu 
chuyện có thật. Chúng tôi nhờ mưu trí, gan dạ mà thắng được bọn 
thù... 








lì 


Trước cửa: rạp, Man-vi-na ngồi trong một cái buồng cửa kính, mớ 
tóc xanh têt một cái băng xinh xinh. Cô vật vả lắm mới bán được vé cho 
tầt cả các khách xem. Họ muôn xem vở kịch diễn tả đời tông thật của 
những con rôi. 

Bác Các-lô mặc bộ áo nhung mới, đánh đàn phong cẩm; bác nháy 
nháy mắt với mọi người. 

Ờ phía ngoài rạp, Ác-ti-rmmôn đang kéo đuôi cáo A-li-xa định trôn 
vé chuồn vào xem. Mèo Ba-di-li-ô cũng không có vé, nhưng nó đã mau 
chân lần rõ xa rồi. Nó ngồi trên cành cây, giữa trời mưa, ra vẻ tức giận 
lắm. 


Bu-ra-ti-nô phùng má trợn giất nói vào loa, giọng khàn khàn: 

— Buôi diễn bắt đầu! 

— Thê rồi nó tụt ngay xuông đề vào đóng màn đầu tiên. Màn này trình 
bày bác Các-lô nghèo khổ đang đếo thanh củi làm một chú bé con, bác 
không biêt rằng sau này bác sẽ được sung sướng. 


Rùa Toóc- ta kk_ bạch đến sau chót; tmiệng bác ta ngậm một cái 
(L4 
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văng tanh bủá mình› Lão lây cái roi da mở cửa buống kho. Lão gầm lên 
dữ dội: _ 

— Để xem chúng mày có lười chảy thây ra mãi được không nào! 
Liệu mà làm cho rạp tao đông khách nhé!: 

Lão vụt một cái, không ai trả lời, Buồng kho vắng tanh. Chỉ còn mây 
sợi dây treo lơ lửng trên đỉnh. 

Tât cả con rôi: Ác-lơ-canh và những cô gái đeo mặt nạ đen, những 
anh chàng phù thủy đội mũ nhọn hoắt có đính sao, những chú gù mũ 
hình quả dưa chuột, những chú da đen, những con chó con... tât cả đã 
không cánh mà bay. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rú lên một tiêng kinh khủng, chạy bô ra phô. 
Lão trông thây mây chú múa rồi chạy sau cùng, đang vượt qua các vũng 
nước, sang bên rạp mới. Tiêng âm nhạc vui nhộn, tiêng cười, tiêng 
vỗ tay vang dậy. 


Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chỉ kịp tóm được một con chó bằng vải, 
mắt bằng hai cái khuy. Nhưng không biệt từ đâu, Ác-ti-môn đã nhảy 
xô ra chồm đên vật ngã lão xuông, cướp lây con chó con rồi chạy biên 
vào rạp hát. Phía sau sân khâu, nồi xúp dành cho các diễn viên đang 
đói bụng bôc mùi thơm ngào ngạt. 

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi trong một vững nước dưới trời mưa. 
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